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Mở đẩu

Trong chương trình đào tạo giáo viên Trung học cơ sỏ, ngành cao 
đẳng sư phạm Ảm nhạc “Đọc - Ghi nhạc” là một môn có vai trò rấ t quan 
trọng, giúp cho người học từ  có năng khiếu trở thành  có năng lực thực hành 
ầm nhạc.

Đọc - Ghi nhạc là một trong những môn học bắt buộc được rèn luyện 
trong suốt ba năm học, làm cơ sở cho việc học tập, tiếp thu  và cam thụ tốt 
những môn học khác như: Lí thuyết âm nhạc cơ bản, hoà âm, hình thức và 
thể loại, môn đàn, môn hát, chỉ huy, lịch sử,... và sau này với các môn học 
khác ở bậc Đại học.

Giáo trình sách môn “Đọc - Ghi nhạc” được viết theo chương trình đào 
tạo giáo viên Trung học cơ sở ngành Cao đắng Sư phạm Âm nhạc đã được 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Giáo trình sách môn “Đọc - Ghi nhạc” được trình  bày thành  2 tập có 
14 đơn vị học trình, gồm có 5 học phần.

Tập I gồm 2 học phần lớn mỗi học phần có 4 đơn vị học trình sẽ được 
học trong năm thứ nhất, mỗi tuần  có 2 buổi dạy, mỗi buổi dạy trong 2 tiết.

Tập II gồm 3 học phần, mỗi học phần có 2 đơn vị học trình sẽ học 
trong năm thứ 2 và học kỳ 1 năm thứ 3, mỗi tuần  có 1 buổi dạy và mỗi buổi 
dạy trong 2 tiết.

Sách “Đọc - Ghi nhạc” tập I và tập II được cấu trúc thành từng 
chương, gồm 7 chương, mỗi chương có 2 đơn vị học trình và biên soạn thành 
các bài, mỗi bài được thực hiện trong 2 tiết dạy trên  lớp.

Sau mỗi đơn vị học trình có kiểm tra  miệng và sau mỗi chương (2 đơn 
vị học trình) đều có thi lấy điểm.

Thông qua các bài học của từng chương, nội dung chủ yếu của sách 
giúp cho sinh viên rèn luyện kĩ năng Đọc • Nghe - Ghi nhạc, cung cấp một 
số phương pháp có tính  kĩ th u ậ t để sinh viên tự rèn luyện nhằm giúp cho 
sinh viên có khả năng có thế tự vận động bô sung kiên thức cho mình.
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Trước đây việc học Đọc và Ghi nhạc luôn tách  th àn h  những buổi 
dạy riêng biệt và cách dạy rấ t  th ụ  động. Mỗi buổi lên lớp th ầy  và trò  chỉ 
đọc được một bài chép trên  bảng và việc rèn  luyện tr í nhớ âm nhạc th ậ t 
là hạn chế.

Điểm mới của chương trình  được thể hiện trong sách đó là: mỗi một 
bài được thiết kế tích hợp các kĩ năng đọc.

Rèn luyện ta i nghe, tr í nhớ âm nhạc, củng cố các kiến thức lí thuyết 
và quan trọng hơn cả là việc tiếp cận đến các bản nhạc kinh điển hay các 
làn điệu dân ca trong và ngoài nước.

Đi vào chi tiế t của mỗi bài học, ở đó việc đọc nhạc, ghi nhạc được thể 
hiện phong phú bằng nhiều kiểu luyện tập, đòi hỏi sự tập  trung cao độ của
cả thầy và trò.

Khi thày  và trò  đã có cuốn sách này, đòi hỏi giáo viên cần biên soạn 
bài giảng cẩn thận  cho phù hợp với trình  độ của người học. Giáo viên cần 
dùng sách như tà i liệu tham  khảo, nghiên cứu để hỗ trợ cho mình và hướng 
dẫn sinh viên lựa chọn các bài tập trên  lớp và ở nhà.

Do vậy trong một buổi lên lớp không nhất th iết phải thực hiện đầy đủ 
các mẫu Đọc, nghe, rèn luyện tiế t tấu, trí nhớ âm nhạc... của mỗi bài học 
trong sách.

Cách ghi các thuật ngữ và tên tác giả, tác phẩm nưốc ngoài chúng tôi sử 
dung bằng tiếng Ý hoặc tiếng La tinh, nhưng có phiên âm cách đọc lần đầu 
khi sử dụng. Ớ một sô" các bài đầu có thêm mục hướng dẫn thực hiện nhằm 
nhấn mạnh trọng tâm  bài giảng và phương pháp giảng dạy môn Đọc và Ghi 
nhạc. Mặt khác là sự gợi ý cho việc tự ra bài tập ở nhà cho sinh viên.

Sách Đọc và Ghi nhạc được dùng cho cả chuyên ngành âm nhạc 1 và 
chuyên ngành âm nhạc 2.

- Đối với chuyên ngành âm nhạc 1 là toàn bộ nội dung của tập I và 
tập II.

- Đối với chuyên ngành âm nhạc 2 là tập  I và chương đầu của tập II 
gồm 5 chương, mỗi chương học trong 1 học kì, một tuần  có 1 buổi, học trong 
2 tiết.
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Môn Đọc và Ghi nhạc thực sự có vai trò cực kì quan trọng, chiếm gần 
1/3 thời lượng chuyên môn trong phần giáo dục chuyên nghiệp của chương 
trình khung (14 đvht/45đvht của chuyên ngành 1 và 10 đvht/30 đvht của 
chuyên ngành 2). Do vậy các cơ sở đào tạo cần lựa chọn các giáo viên dạv 
môn học này phải có tai nghe và đọc nhạc tốt, vững vàng về kiến thức lí 
thuyết âm nhạc, có thê đản tốt các bài trong sách.

Để có kết quả tốt lớp học không được đông quá 15 sinh viên vì đây là 
giờ học âm nhạc cần phát huy vai trò từng người học. Đồng thời cần quan 
tâm đến các th iế t bị như phòng học, đàn... (tốt nhất là đàn piano).

Cuổn sách này được viết lần đầu cho Cao đẳng Sư phạm Ảm nhạc 
nên khó tránh  khỏi những sai sót, chúng tôi thành tâm  mong muốn các 
giảng viên, giáo viên, sinh viên qua thực tế  sử dụng sách, đóng góp ý kiến 
đê lẩn tái bản sau cuốn sách được hoàn thiện hơn.

Các tác giả

P h ạ m  T hanh  Vân - N gu yễn  H o à n h  Thông
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Chương 1
ĐỌC - GHI NHẠC■ ■

Chương 1 của tập II Giáo trình Đọc - Ghi nhạc cùng với 4 chương của 
tập I giải quyết những vấn đề cơ bản của môn Đọc - Ghi nhạc. Do đó ở 
chương này là sự rèn luyện tiếp tục và hoàn th iện  các yếu tô" cơ bản để sinh 
viên sau khi học có thể giảng dạy được môn H át Nhạc cho học sinh 
Trung học cơ sỏ.

Nội dung yêu cầu thực hiện chương 1:

1. Luyện đọc Gam - Quãng: Đọc các gam có từ  5 đến 7 dấu hoá với các 
kiểu đọc như tập  I, tiếp tục rèn luyện việc đọc quãng 2 trưởng, 2 thứ, 
quãng 3,4,5,6,7 theo mẫu: đọc từ nốt trước đi lên, đi xuống. Đọc xen 
kẽ đi lên, đi xuống quãng 2 và quãng 3 có hưỏng dẫn cụ thể từng bài.

2. Luyện tập  tiết tấu: ô n  tập  các dạng tiế t tấu  đã học, đọc các tiế t tấu  
có dấu nối trong ô nhịp và qua ô nhịp. Bước đầu đọc kiểu đọc nhạc 
cách biệt.

3. Nghe - Ghi nhạc: Chương này là chương hoàn chỉnh các vấn đề cơ 
bản của môn Đọc - Ghi nhạc và là chương cuối của chuyên môn âm 
nhạc 2. Do đó cần chú trọng việc nghe, ghi nhanh cao độ, ghi giai điệu 
và ghi giai điệu bằng trí nhố. M ặt khác, tiếp tục nghe, ghi tiế t tấu, 
điền cao độ, điền tiết tấu  và ghi 2 bè quãng hẹp.

4. Tập đọc nhạc: Đọc các bài có từ 5 - 7 dấu hoá, thị xướng câu nhạc, đọc
2 bè trên  một khoá nhạc và 2 khoá nhạc (cần chú trọng việc thị xướng 
câu nhạc và đọc 2 bồ).
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BÀI SỐ 1

1. Luyện đọc Gam - Quãng

1.1. Đọc gam c dur, a moll tự nhiên, hoà thanh và giai điệu

1.2. Đọc gam cùng tên (C dur -  c moll); (G dur-  g moll); (A dur-  a moll) v.v...

1.3. Ôn tập cách đọc quãng 2 trưởng đi lên, đi xuống theo trục gam c dur (có
thể đọc cả tên dấu thăng và dấu giáng)

2. Luyện tập tiết tấu
~ 2  32.1. On tập các mâu tiết tấu nhịp  4  ; 4

3
ỹ  <v...... -..... ; ......... I"™̂ ...- R »

3
Ịmmtt

3

%—  X—  X X X  X' X- X -X - : XL- X --X -X x->< — X X X X X---------1

3 3 3
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2.2. Ôn tập các mẫu tiết tấp nhịp g  ; I
3

3. Nghe - Ghi nhạc: (Ôn tập)

3.1. Nghe -  Ghi nhanh cao độ

3.2. Ghi tiết tấu

3.3. Nghe -  Ghi nhạc bằng trí nhớ (Sau 4 -  5 lần đàn học sinh mới được ghi)



4. Tập đọc nhạc

CHÚNG EM LẠI VÚT CHỐNG
Vừci phả i  - Sôi nổi ĐẶNG ĐÌNH LÂM

ỳ  1  .............. ------
r = f H p

■a
-------■ F b k ^ r i

§  s  . — J
ề

¡ y = N - 1
« — « L * *! aa

J ...# — - Í 1
■"B p p— ■5

• - ..
----J 9 =•  • t í = j 41!— 0  J | ! >

U "

Ht— .Ỹ ..1M .í=i ----1
t> - " é__.ểL_JiL_/__ .- * - m..-4■' ......0" # • • * <5 1

BÀI TẬP ĐỌC ĐẢO PHÁCH
ANH THỰC

>
f J N. . 1 . .. . ,_ _ ......... F n - — 1
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ĐU QUAY
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Sau khi đọc tốt bài này, học sinh tự đọc lên quãng 2 trưởng.



BÀI SỐ 2

1. Luyện đọc Gam -  Quãng

BE

/■ I
/ 1, ............L.......-......-............ o • m  ■ -

-k— o-Jị*—•—»—w°' —*-l?#------ # i,

(Chú ý: clấu hoá ở hoá biểu)

2. Luyện tập tiết tấu

2.1. Ôn tập các mẫu tiết tấu ở nhịp I  ; 4

3 5

-X..-X-X-

3 3

*x X X * -><: :x X X-X-Xá -X*- !ỉ
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2.2. Ôn tập các mẫu tiết tấu ở nhịp I
3 >  >  3

h m  rn n D' j 1-1 T M i^ r >■• > Ị;—-X-— —K-x y y- y -XX- -4--x|—w XX XX XX-4- X-' í ' 1 

ị *f 1f,---1—L—* y  ̂  ^

3. N ghe-G h i nhạc

3.1. Nghe -  Ghi nhanh cao độ

M - (1

X xl >< —X X--X X XX ^

-1—— * o-
1

VH--- ■ ' ■■ • » -- * - -

3.2. Ghi tu

ỷ~Ỵ~- -

ìt tấu

3 3 >
4 4 — 1..(g- 3——»-- -̂-X1 y >< y >4--*?

-------

--Ur- X -X -X- -̂X--^
> > J
1 ■ M Í--H JTfc

-X-X-

--->

4—1 

*— 1

3.3.

-f«r---*-X-X-><• XXX--

Ghi giai điệu

« l ĩ  n  > t t = =

----- X— * - * ---- X X X X X -

- n i  r ,  i n .

^—í— 

44-

1— 1 

— 1
¿ g = Ế t M . ' - .#.ãặ... . 1
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4. Tập đọc nhạc

LUỢN tròn lượn khéo

Vui nhảy múa -  Nhe nhàng  VÁN CHUNG

t

-ề~à-ề TT -* * m m
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TRÔNG CƠM

Hai nhanh  DÀN CA QUAN HỌ BẮC NINH

l  l> ¥ Ị) 1 [
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-fcl*--------- 3—
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h r: ĩ  = B

2

] -  = T Op------ ----- *---"tơ ■ ' I 1 " "" 1 
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rnE" r. . 

__jfc—.—ẩ§t-

ế # ~ «

.......... 1—---- f' f ' ^ z p . - f ..
y  = Ễ = ^ =

A I

m _LW___[ a_L
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388 r -1 — s :------------------- 1

^  .....~^ 0 • s
1 ^ = J

Sau khi đọc tốt, học sinh tự đọc dịch giọng lên quãng 2 trưởng.

. [ t r ụ n g  t â m  t h ô n g  t i n  • THƯ VlệN 
TRƯỜNG ĐẠ! HỌC v a n  HỐA,

Ị ị THỂ T H A O ** DU/ttCH THANH HÓA
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ủ = _ _ = s — - 17
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BÀI SỐ 3

1. Luyện đọc Gam -  Quãng

1.1. Đọc gam (ôn tập): A dur -  f  m oll -  H dur

1.2. Đọc gam theo mẫu:

ỷ  1 ỊT 1 - = \ B  » ----- Í........."...

ệ ỉ  Ị Ụ J  r
m

V . . . - Ị Ị
m77.0 " .. ■ ..m.

Q # ............

ù  t l d — S
W h --P-ì' *=*“ 3 .r> ...

r j L

± h
.9

- i J - t
SÉSSF E

Chú ý: Đọc rõ, phân biệt các nốt luyến (légato) và nốt đanh (staccato). 
Có thể đọc tliấp xuống quãng 3 trưỏng hoặc quãng 4 đúng cho dễ.
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2. Luyện tập tiết tấu

2.1. Luyện đọc các âm hình tiế t tấu có dấu nối

p X --------X --------X—-----X X— X

(Đ 2'

>  >

©  2 —— 2 3 CĐ 2— — 2 2

i . .  . r -  -  ^ --------ị— — Ị— ---------------------------—  l u
Cn> 1 —̂^ ---------X — X — H — X-- Ị - — X -------X — — >

Chú ý: nốt được nối sang đọc ngân từ  phách trước sang nên nốt tiếp 
theo phải đếm từ  2 (chú ý dấu nhấn).

2.2. Luyện đọc các mẫu tiết tấu có dấu nối

3 >  >

X --------X-  X-  - X

m M mX-  X — K -- X - -X  X

3. N ghe-G h i nhạc

3 .1  A/gfte -  Ghi nhanh cao độ

19



3.2. Điền tiết tấu cho cao độ

Để

ồ 1  p  « # — * 1rm . . Tĩ A  9

Đáp án

- ¿ M n g  > -

-------------------• -------— *  - # ..»  ■-----------------------------
-4

•  .  f c V  r '  *  *  ' --------ỉ
►

3 . 3 .

1 r 3J .......  V

G / i /  giai đi

t  2 ------------

t y

ệu bàng

^ ể p ^ Ế í ^ g É  

f r /  nhớ (cho trước giọng

....1

r ?

/ à  nhịp)

- > ^ - i - F t " l  T - i i- \ỳ\Ị '  4

4 . T ậ p  đọc n l

D u  dư ơ ng

- y ẻ n —

1 ± K -

lạ c

Ỉ Z^— 1 —

)À0 QUANG TIẾN

= T ^ = F = 1

# # — t =

--------- J -----------------------------

.... /  . '

"  di1 •  j |  •  / 7

í M ấ — ¥ -

= M =

>
— ------------N 1

■»___________ 
ỉ

■— 
^

 

4

—  —  - J  J

.... L - r...............  L V

# *

I F _ — —  

ử — =

3 = } h

>
: F — ^

t = f c = = L  + f - r f -

4 - r r i . . .  t = ^ = 4
/ T s

*  9  m  ■ 1

# = ]= ^ ^ + ư f  1
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BÀI SỐ 4

1. Luyện đọc Gam -  Quãng

1.1. Đọc gam gis moll (son thăng thứ)

1.2. Đọc gam rải (gis moll)

rẢ ¥t U o  o  .........-L o  1
ìỉt 11 n  ° *-* 1.  11 Mĩ ^  ° n  1u  1

1.3. Đọc bước lẩn quãng 3 gam gis moll (đi lên và đi xuống)

- H ........... . .......... m  ( ,  •  »  *  1
---------.  „  •  ©  -------- t o — -----------°  í r -  1

1.4. Luyện dọc quãng 4 đúng:

.......... i V 1
........ p . „ .. : ......m___ 1.. 9  1

VSv; ~ .........~................... 1

p — --------------- --— 1
-̂------------m---------------- ; i » — — 9

Ị...................... m —
LI

ỵ ■ ^ . 1 ■■■■■ 1
- % ..... - *=1

---- # ---- 0—

Chú ý: Giảng viên có thể đàn nốt đầu của quãng, không đàn cả quãng.



2. Luyện tập tiết tấu

2.1. Đọc các âm hình tiế t tấu có dấu nôi

II- ! | f i = = p = ^ = -

' ế

d b

4*—* — x—>r
(T ) 2 3

w— • 
----- 2

•

r  X .. -X
®  2

M---------

-X -X - -X—xĩ—  
3 ------ 2 3

■*■ 1 •... -X------X—X—X--X-----1
0  2 3 ------ 2 3

—  — _  ,

Ị Ặ

2.2.

= t=

1 '—w------X X

0  2 3 -

Đọc các mẩ

^ = j = H

-X—X—X—=
------  2 3

u tiết tấu

3

H--X*1—*
0  t

Ó dái/ nđ

f= N 4

x-x----X- X
3 ----- 2 3

• 1 -—K----X X X  -X—X X • 1
(T ) 2 3 ---  2 3 4

- Ỵ i

4
-4------* — y X *  X— —X—*-* -

F # B

■X---X------* -

^ R = F

-X X- X X-X-X--- K---- ------ 1

- ^ - 4 ------* :------X' * * * . - *

3. N ghe-G h i nhạc 

3.1. Nghe -  Ghi nhanh cao

u—  - • -------- —

X X X X  

độ

—X—x-x XX---X---X—X—X X x-x X---- 1

---- b^—• — * --------n—
-TO---------—------ • —m------------------------------------------
0  ..... ■ ..... . • .................................  «

7!% ..........—  -  —  ^  .  ---------

79 0 .

23



3.2. Nghe -  Ghi tiết tấu

3

B uX ' X X X  X

3.3. Ghi giai điệu

HOÀNH THÔNG

• —
*>■

-------------- — >-----------
“ V ®  4  J  

p  1 F = l
*  - ’ -------• -  * l  í

Êbdr * m m3

4. Tập đọc nhạc

4.1. Thị xướng câu nhạc

THANH VÂN

ỳ  í

^
— J 4 — J — m m

V. a • -----------« ------ *h~
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DÀO QUANG TIỄN
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BÀI SỐ 5

1. Luyện đọc Gam -  Quãng

1.1. Đọc gam Des dur (gam Rê giáng trưởng)

* n
É o o

- e -

r r -í»

l c lc  l/2c l c l c l c l/2c

Cũng như các gam khác đã học, sinh viên tự  đọc gam rải, bước lần các 
quãng -  bước lần quãng 3 và 4 v.v...

1.2. Đọc các quãng 2 trưởng đi lên, di xuống theo trục gam c dur và c moll

1.3. Từ nốt cho trước đọc đi lên hoặc đi xuống quãng 4 đúng (theo 
chiểu mũi tên)

---------------1----------------------- F = — ...

< r ~  .• ...... t= ■--0 --- ----- ----- — a «
---------—^ ----------------

— --- P v----- F=------- 1- .r * —ể ■1L& —«■ Ss. —J ị— —Him.—--------------- ----- í*--- ---------- ^5---------

Chú ý: Giảng viên đàn nốt cho trước, học sinh đọc theo và tự  tìm đọc 
nốt còn lại để tạo th àn h  quãng 4 đúng.

26



2. Luyện tập tiết tấu.

2.1. Đọc các âm hình tiế t tấu có dấu nối

--- x“*j X J  »í...* ------------------------------------------------------- X - ^ - Ị
(j) 2 3 _____ 2 (j) 2 3 ---  2 3 (T) 2 3 ---  2 3

3
I—-Ỵ—-I ____ S5Ĩ““1 CS^CS

Ị  -  A x' X  X — Á — *  j  Ị   ----- * p  X — K-X ------• I
2 3 ------- 2 3 ©  2 3 ------  2 3 0  2 3 ------- 2 3 4

X X—X------- X—X------

2.2. Đọc các mẩu tiết tấu có dấu nối

m m m m

iÉiX X X  -x - ^ X X-X

3. N ghe-G hi nhạc

3.1. Nghe -  Ghi nhanh cao độ

o VMl
í « o

o
.  -  k

27
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4 .  T á p  d o c  n h a c

Allegro (Nhan

- j t  G --------- ..k - -  | U .

CHÚ BÉ K
h)

I S f

- ^ - 6  i-------- ---------------- 1 * -

Á  . ..... m - te  . _  ' i  k

t H ±

¿ - V —» -  ■ -  _ ,»...: _ .. ,
^  • ¡? .2  , 

>  - J ~

FINE
-  _ d = ~

- f -  3 T '  . J -

< í>

i
■ r p ,  _ ~ r ^ Q -

- J  ' V  ?

- r o . 4 - y = i•<g> . •  - /  *  *•

- j t ---- ¿ = V —f —a-

* —r . 4 ... ..• ■ - k
í L í = ^ L J - j  é -f J f

- 1 - 1 !^  _jit..... •1 • 1
.

r •<
L. •1

DC al FINE

ARIA FIGARO
Allegro  W.A.MOZART

i- $ r-~F^H F b — R H 3 ^ ] : ~. jL--- -F5lLi—J-- -<•--- *1 - g i  = S h¡j ■■*--«

-j g f f l a p  n u  a  P
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s

•  r  i ~ 3 ư ~ f ^ - h h R j  g ! 1̂ 1  
s / /

GIAO HƯỞNG SỐ 9 ■ THẾ GIỚI MỚI
(Trích chương II)

Largo  ANTONIN DVORAK

H  n  I........P - % Ị
í i 1

- M - " ...... 1 ỊÌh*-----w------------- -  —m-rm—-------------
r - l cJ P ^ = 1

r ^ =ỉ

• — ■..._ » " • Q ........
p=a-

- ự\> p—
£ M ; 4 • . . . *

í

ị X H — »• * - p  -  ~ Ỡ------------------ ------------ * <>----------------------- Ịt>----------- 5 —
= 1

------------------------------ 1

Học sinh tự  đọc thêm  ở nhà một số bài ỏ giọng c dur (tập I) nhưng 
dịch giọng lên quãng 2 thứ.
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BÀI SỐ 6

1. Luyện đọc Gam -  Quãng

1.1. Đọc gam Des dur theo mẫu:

1.2. Đọc quãng 3 trưởng di lên, di xuống

—p ị ■■I í — ♦

? — ^ - r l H p — J — ¡ T s 4 0 —
r i

= ^ = 1
--------^¿.¿m------- m ---------

F = ^

1.3. Đọc các quăng 3 thứ

; Ậ : : - : . Ể i l  r  ^  *  II.c  ^  r  I . ̂  ị *

i  s S T - p ..- — 1-------------- — 1------------- N ỉ
§ ........ - T - -  -  4 -- « — ^ — J  ^ ỉ

Chú ý: Giảng viên chỉ đàn nốt đầu của quãng.
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2, Luyện tập tiết tấu

2.1. Đọc các âm hình tiết tấu có dấu nôi
>  >  >  __________  >  >

X • [ • X X Ĩ Ạ : x ~ 4  I  m

> > 3 > >

3 >
— ^ ~ 1

... -•*- ------- 4-------- 1
-ỘH-------- -X —X-X —* - * — X-M - * -----X —w— X- X —7* — ả-- —X— ? — 1

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Nghe -  Ghi nhanh cao độ:

3a

”  .  I..

3.2, Chi tiết tấu

X  X X : x  X X X X  — X- X X X
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3.3. Ghi giai điệu

HOÀNH THÔNG

4. Tập đọc nhạc

4.1. Thị xướng câu nhạc

HOÀNH THÔNG

X  1 , ^ 1 y  »

**>
. .

---------
p

p  •
# — Ỷ V

r f -  - i

4.2. Bài tập dọc nhạc

BÀI HÁT CAM-PU-CHIA

- ¿ ■ ■ Ả  L —
s 3 1— = =

F h
—

^ p i . ..
m —0 ____ — ml í _ j L # • -0 - •  •

f l

0  .77 J 'J jT::l.-■0

33
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a-NOQE

n

-J —J= m m—W- ..... •-------i 0------0/-Í ̂-----------------i 4*—41—ûy-1------Ĩ3 •* >m

N ĩ 4 --------- T ------- 1 r - r  f

* p
r — J - :

----------- !

—0
a  f

4 = t
— ^ - J

aHdlOQOH 3 Ị u v p u y

ll---------- f r = f i t r r j - T i * f ~ r \ -■— Ụ------ 1 7 4 4
I

............ 1

y = L |

f n ñ

s i J S S — Lb —L .

ri-#-p----------- •-
•1 /

m
~m~

= ± t

r f f 1

j J s S  -IE

-r—*  m-t

i—1 -4

■ ~ f T

p *  : w

“pr~¿ 'V...  *Ị ¿ V. ¿i)
---------  Mli c s

'Z
....■ — is sss

t] ^  l V  Ỵ-



1. Luyện đọc Gam - Quãng

1.1. Đọc gam b-moll (si giáng thú)

BÀI SỐ 7

- Đọc rả i gam b moll

- Đọc bước lần quãng 3 gam b moll

- Đọc bước lần các quãng gam b moll v.v...

1.2. Đọc đi lên quãng 2 trưởng và đi xuống quãng 3 thứtheo trục gam c dur

Chú ý: Giảng viên chỉ đàn các nốt trắng, học sinh đọc theo và tự đọc 
các nốt tô đen
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2. Luyện tập tiết tấu

2.1. Đọc các âm hình tiết tấu có dấu nối

w  •—X- *  J = #  X-- X x ĩ  X — X x ' X *  X — -X  X : Ị

.  'ỉ ' -J— |— I r - i : II .— ~ _ ^rri.né  I| ‘  X X X X X X _ X * l l :  X X X X X..■■ X - w  • 1• ...X X X X X

2.2. Đọc các mâu tiết tâu có dấu nôi
> 3 3

H § H IXX XX X -X X X X X  X X X X  X X  X  X

-X - m

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Nghe -  Ghi nhanh cao độ



3.2. Nghe ghi hai bè (một khoá)

- - j r - -  L  j  -  i b  # - r -— -  1
.- f -

Chú ý: đây là bà 
điệu trên  và dưới, do c 
hoặc hai giai điệu).

3.3. Ghi giai diệu bàn 

ị  • -  •-"*

■  r  r ~ " T

i tập ghi quãng nhưn 
:ó giảng viên hướng dẫ

g trí nhớ (cho trước gi

¡==$1P 0 Í  a = j z

r
g có thể ngt 
n hai cách r

ọng và nhịp

H

T  f

ie thành  hai giai 
ghe (nghe quãng

OÀNH THÔNG

■’■IIu f -------- f------

4. Tập đọc nhạc 

4.1. Tập đọc hai bè

Moderato

-------- * —----- -------L

CON CU-LI

...m p  J  ■ 4-

m---m m —

L

- 4 — r~

.V. BEETK[OVEN

1 —  

1..-j4ì 4- Ju

9 m w m

m.'*... i .... [...... 1") m.. ẹ........... V......

£ # =

...
t = f t

TO ^  J ..* * - 0 . m ề - 1* ĩ J Ji-1—

1 
*

f

^ 4  4 ̂ 1 1 

~ “1^[>* 1T  f t r T r-p [ z-tì±
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4.2. Bài tập đọc nhạc

BOLÉRO
(trích)

Tempo di boléro M. RAVEL

f f lS f liSPP  as

m----- •

m w ^ f é 5 P r = i

Đốĩ với bài tập  đọc hai bè: hai học sinh hay hai nhóm học sinh đọc sau 
đó đối bè.

Học sinh ỏ nhà có thể luyện l .ậ p  thêm bằng cách đàn một bè và đọc 
môt bè.
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BÀI SỐ 8

Luyện đọc Gam - Quãng 

Đọc gam b moll theo mẩu1.1.

1.

ỷ,-ị-------- T u --------- ' T p l

ỉ  ¿ k  P T i j f j — - - T

— *• f  —..

—r ,

M-ÌJ ẢÀé+zá 

ẹ g ạ g -----------]

1.2. Từ nốt cho trước đọc quãng 3 trưởng theo chiểu mũi tên

Ị-...
—  ^ ----- ----------- Ị— ---------------- 1

—J — — 1 -----------

1.3. Từ nốt cho trước đọc quãng 3 thứ theo chiểu mũi tên

-1 ...r.... ..... 1 -T 1Tì 1 4- s 1..- .. 7t .. Ả / 1m — J y  ... m *—4ÌL ^ _ i

1.4. Từ nốt cho trước đọc quãng 4 đúng theo chiều mũi tên

— t-— J — |— p ^ ---------- 1

-------- p  ' v ĩ ------- -L—
- • - - ' - 4 — b e —

L -
*  / - r«b'rsr

h ........51------ ■Ọ0---------- — -------

Chú ý: Giảng viên đàn nốt cho trước, học sinh đọc theo và tự  đọc nốt 
còn lại.
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2. Luyện tập tiết tấu

2.1. Đọc các âm hình tiết tấu có dấu nôi

•__ _
• X X X X ....X ’ x ‘

>  >
-

h t r • • I — — 1
lỉ X X -X — X—-X X _*_ II* -X — X X — X X-X  X • I X X X X- d - V1 V1#

ỉ

2.2. Đọc các mẫu tiết tấu nhịp g có dấu nôi
> >

ĩ
X X X — X -  X X ■X X- X— ----- * -X-

M i
>  >

ĩ | d r j  r Ị ỊX X  X  X X X -X - X x -  x x  - X

3. Nghe - Ghi nhạc

3. f . A/g/je -  Ghi nhanh cao độ

r-ô- - - ------------ L ------------------------
/  o -m- - -  ■ _...

-------0—ìm......... p  -  ■ o

•* * >

° .  — ,

o

• ................ ...—
y - -• ------- -  •  ....

3.2. Nghe -  Ghi hai bè (một khoá)

Ị
p--------

J — 1
------------------ i = t ----------Ú--------- |—H -------------

.....í
& ‘i f = : d

1
- [

»-------- 4 -

r 1

r
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3.3. Điển tiết tấu cho cao độ

Đề

Đ áp án

Q  k . f i  J S - ]  H l i r —
í--------------- r  f r  m  ~ T r  * " r r — I

4. Tập đọc nh

4 .1 .  Đọc h a i  b è

D o lc e  ( E r r

ỳ L ^ - a  - —

' L ũ i

ạc

R
d i u )

— ! I Ị—  
— r — À ------------------

' ~ ^ f -------- *

u CON
J .  B R A H M S

I r . . . ^ _ | J U j c = i h

< 1  b>  4  t

ỳ ỊẰ - — j  -

i  - = ^ = - -  i  

n  -I-j = i

i f  ^ 3

n u i  f ^ - ả = ^ i

Ạ - ỷ t — +

J  V  - f  y

-  J = n  , J A  I I I .
T O  b P

1  L .k :: f  —

------J —J — ---------------

....... J ---------- ~ 4 -  -  ............................................I

ị J J  I f  -  f ' FLi ư
- . P i  ^ 7 : v

- « J
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BÀI CA THANH NIÊN DÂN CHỦ THẾ Glởl
(trích)

V.I, MURADELI

4.2. Bài tập đọc nhạc

HẮT MỘT BÀI “ LẪM TƠI”
Allegretto  BÀI HÁT LÀO



BÀI SỐ 9

1. Luyện đọc Ggm - Quãng

1.1. Đọc gam Fis dur (Pha thăng trưởng)

ị  •à/ o oo
o o

lc  lc  l/2c lc  lc lc l/2c 

Đọc rải gam Fis dur 

Đọc bưỏc lần  quãng 3 

Đọc bước lần các quãng (từ chủ âm)

Đọc bước lần quãng 3 và quãng 4 gam Fis dur v.v...

1.2. Đọc di lên quãng 3 thứ, đi xuống quãng 2 trưởng theo trục gam c dur

ÏÏMZo >0-e o

..........—- • - m

uor » # o 9  •  0 P»

liZM=

Kết
cẢ V  - ■ --------------- ^ ... .. - ............. ................

1 •  •• ụ *  •  •  #  : ' o  ^  #  # o  ^

Chú ý: Giảng viên đàn các nốt trắng, học sinh đọc theo và tự  đ ọ c  các 
nốt tô đen.
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2. Luyện tập tiết tâu

2.1. Đọc các âm hình tiế t tấu có dấu nối

s  - 1 .......“ ... 1 ■£----- — ”-i.... ..4 .. . ......
[ậ U Ị — ỳị — X X ' -----XH* *ị L á — X -XT—- X X — — X X—X

- -1----
- X X •

>  >  >
1

mmmmm

“ 1 1 - - 1

ì — X - X
»• 1s r j - ú -X - * — X -X

•• 1
•

ú —* — X -X
••

2.2. Đọc các mâu tiế t tấu nhịp  g có dấu nối

"
- m

- - -
- ------- ^—  — i

!— Xb í ~vHX-XÍ —X- - X = 3 =5—
V---»

— X-X - * * 5?-X-X—X—X—4 —Xb = ỉ = r ì í ....

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Nghe -  Ghi nhanh cao độ

~ ------------------------------------------------- 0

« *  h *

m . > « * --------------- í -----------------

4 * --------------------• -----------
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3.3. Nghe -  Ghi tiết tấu

>  3

X - X x - x - X —X-------*r

Ệ í i» r - —- *p -  V ' y  y — -1 >£~ X1-— x !— X- xí'

4. Tập đọc nhạc

4.1. Đọc hai bè

TRONG RỬNG
NOSKOVSKI

......1 J .... -J- ■ ừ ĩ H - — t — 1
§  * 1t = l = ^ = g  r r

:... .. k.: 1

■ + 1  
r ; i - j — ị — F Ễ =

r

M •"“au .....

r r ĩ  * Ị r

-4— ị —4=^=±
!*■ p [

: •  « — ỉ- 

ư r ư r  1*
—#■—L_i  A -



4.2. Bài tập đọc nhạc

DU KÍCH SỔNG THAO
( tr íc h )

Andante amoroso ĐỖ NHUẬN

é . iM. !»•- -&&=-m—0- —J ---J m

y ^ ể

--m M W0-

J ....... ị j

fe  j
— '4 4 -

ị  .U  = p p

. #

-----V---- ---

J J r

— _ -p.-

«JJ * — -

<b J 0

ỉ  \> .........—
Ỷ ^ = Ẽ = ^ = ^

J; J; J ;zr J-¡- 

=*—»—•

T-f

d----«L---J

■■■ (ẩ ■ r *

fe ể = = l
Adagio



BÀI SỐ 10

1. Luyện đọc Gam - Quãng

1.1. Đọc gam Fis dur theo mẫu

1.2. Đọc đi lên, đi xuống quãng 2 trưởng theo trục gam c dur (đọc cả 
tên dâu hoá).

1.3. Tập đọc các quãng 5 đúng đi lên và đi xuống

— ỹ ---------------------------------------- ị = ĩ = ----- ------------------------
------------ —

T ■■ ■ -

- W ------------------1-------Z7 T *
» ------------------ i ...

: _  - — ■— — ẻ ^ --------------

ì  . ..........,  - q L —

—  -------------------

........................[
— ị --------------- ------------------------ ( Ị

- *  - • — — : = ^ r = r

1  1
----------------- 0 — ------------ 1--------------------- J

Chú ý: G iảng viên chỉ đàn một nô't đầu của quãng, học sinh  tự  đọc 
các nốt còn lại. (có th ể  nhẩm  từ  nốt cho trước lên quãng 3 và tiếp  lên 
quãng 3).
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2. Luyện tập tiết tấu
-  2  '2.1. Đọc các mâu Hết tấu nhịp 4 có dâu nôi

> >

T r -
— =_t— -

- j___ ị  . ---------1

~ h r -

f— X X X X X X •—x-x— X X X X -x-xx.w

>

- t - É

-X-*!—X— 

3

>] J J—

-W— ế------------ 1

- t — i

2.2. Đọc

<—X--- *—

các mả

= $ - Ẹ

u tiết te

— X— >

íu có d ấu n ối nhịi

# f

----X X

4
>  >11 í -l = _ _ v  Iậ li

t e

X

— X

X X

Jx J—
X* XX 

>  > 

X X X -

* X’

—* 3

X X

M# X—

X X X 

X X

X X  X >

1 J' >ixL
< X* r  1
!—>]=-— i—  ̂ 1

3. Nghe - Ghi nhạc 

3.7. /Vg/je -  Ghi tiết tấu

ì n i a i -X— X-

X X X X

> >

X* X X X* X X X X X X X ’

3,2. A/g/ie — Ghi hai bè



3.3. Điển cao độ còn bỏ sót cho giai điệu

Đề

3
- 0 -  -~— i9  ị "  r  i'..... — | -

d U -  -  - r T V -  f ~ ĩ =

---------------------------1----------1— ■---------------Ị- ...»

- — - 1

Đáp án
3

* - - h  m *  •  m J ■■ -

- + —  1

:H=1

X» r  Tf^St n =

— 1

(— 1  — = =
r - --------------- = ¿ 7 * ^ 3 * = — J

•  4P

- + — Í
:_ ©  . ... F 0 - 0  0 - 1  ễ

4 . Tậ p đọc n h ạ c  

4 . í .  Đọc hai bè

CÔ GÁ
Moderato

-------------L_J--------------------- — -----------------n

il DỊU DÀNG
D. SCHOSTAKOVICH

? n r f t î ”

Ấ  í  ¿ Í T ’,  i  ý ? Ç fe=Æ iT i=i

r r ^

VH------- 1

é H - f t t r h - H

4ĐGN-A



4.2. Bài tập đọc nhạc

OBERON (trích)

Andante  C.M. WEBER

■"* r r ’ f f  r p‘ f f  *

-JU Ä  - •

r ỊM

—f  1 f  » r - '.J-; ■/■P-I

1 ¥» j  JT3t J ; : J

"T 1 ! .. .7 M -. : £ • ể ± 1

:«• J j J i  :-(m—n--->«*1«:—H*<-

Tempo di marcia

= jB jfa h F f^ = —

—1——Ị— ..[■ VW * *•■■..* •« r r 1

BÀI HÁT MÔNG cổ
GLIÈRE

---pỉ| ..._....■M—m * : ị • • * »•

— -----

' - ¿ ì k  J J 1 [J-F--T........

--p-- *' 1 » ■ -4 -- r  m-¡r-.-—...— .. -ffp 8-4— Ö----T'— •—

d M A j.- .^ = |= ftr

* ầ- s ' L

> 1---T— é m J M

-ỳ M tjc t—p— —p—

-&---ỉ--4 ----------1—--J-0----- *-■—-*-■*—M- ---

■ J -ị • \ 9 f V * »~m- --3-" —j—pm

Ạ  iậ  ijrt—,-- —T~

-■■ j_ . * -4-: .. -Lj-1

1. 2.
——=ia—#——L.—p— J---- s— — i—-  J

'J~ 7 •

4.ĐGN-B



1.1. Đọc gam Ges dur (Son giáng trưởng)

BÀI SỐ 11

1. Luyện đọc Gam - Quãng

k---------------------------- —-------Ti----- o ----- ^ ------—------------------------------- \
lc  lc  l/2c ic  lc  lc  l/2c

Đọc rải gam Ges dur

Đọc bước lần quãng 3

Đọc bước lần các quãng (từ chủ âm)

Đọc bưóc lần quãng 3 và 4 gam Ges dur v.v...

1.2. Đọc di lên quãng 2 trưởng, đi xuống quãng 3 thứ  theo trục gam 
c d u r -  chú ý  dọc cá tên dấu hoá

V.. _ . . .. .......... .........- ____ ___ ______  - ...... . ----- --------- —............. ......
■ .............. -----ếm _ L ------ 0 ---  -----------

*J o  •  *  - *  - p r
L-EỊAl------  ----* ---- m----

ỵ ------- ếm ------------ -------- _ L ------0 ----m------------

ế  ®  . °  *  •  K
•  ị .

/  o  . •  * —o — Ít-----♦ — -m
- > > »  #  1

Kết
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2. Luyện tiết tấu

2.1. Đọc các mẩu tiế t tấu nhịp  I  có nối qua ô nhịp

> 3 >
aX? X X XX -X X X  X X X X - X xí X X X  X

- .F T
X ..X X X X X X I ' X X X ìX X  X X X X X X

2.2. Đọc các mẫu tiế t tấu nhịp  I  có nối qua ô nhịp
>  >  >

\L ; x*_>3x X* J ề 1 IX X X

-X— X-X-..X-X— X - -X X — X— *

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Nghe -  Ghi g ia i diệu với 4 câu nhạc có biến âm

L ĩ .........r - > -
p ....

»
p  _

É - .....• — Ị —
f  *  I S 9

i  : .
■a»«
1— ~ — ị — 1 F— f= j

9

W ^ E Ệ E ả _j Li — J — ỉ ---- -  ■&--------

**
■U- N = •

3.2. Nghe -  Ghi hai bè

■6 .. —-- m =4= 1=.. Ó■MM -I—1# «
r 1 ■H
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4. Tập đọc nhạc

4.1. Đọc hai bè

A llegretto  R. LAUCH EUR

V.
—  — r — p—

— *--- CT—i ----------
Ạ  L J •

■■ Vnc---- ị ---------

ị 7 ỉ

[ Ậ _ ẩ _ _ — _ _ — J h- « '■ 
♦

—J ----2---- ỉ --------- ---- J J ^—
r- .........

-já—  —  'P  - -  f  »  . . m ......m ' m ^ í '

-ỉ>---------f ----------- T-----------

¿---- i ------ ,)— I -----

-......— -----

- . W ĨL . ....

K  kJ

— > 7 . . . - p - i  

— . .  — -■—

j }  7  ........ F  .1 J

« ....f = V - E — ị — — --------------------- J — y -  ,  — —

p =  

... í

— «i— é -----------

V - 5 ------ ị - ----------

■»

-

......7 .. ị

:

m ề ...........

— K— s ------>------------

— 0 1— í- - - - 

r - 1  - - r i ...A
« 7  * • - m - ................- - J -

.......<■

“

--------- 11 = 1 ---------------- J . ị
■ • *

t-----57----------V“iĩ------

■ * - - - ế  

...
-----------j--------------

—•—— i

—

-—-—-— ị — ....—•

'ử..• . .i=t -Bẻ-..........• ... .M
[ZZI------
......ề ... 0  —h r - .L - 4

Hướng dẫn đọc: Giảng viên đàn một bè, học sinh đọc một bè. Sau khi 
đọc tốt cả hai bè mới chia bè để đọc (có thể chia nhỏ 4 ô nhịp một để đọc).
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Nhạc kịch vợ CHƯA CƯỚI CỦA NGA HOÀNG
(trích)

Andantino  N. RIMSKY -  KORSAKOV

t e
•* j -  j> | m .  * *  ĩ -j r ~ J -  y ị -

-S [V|J>----T.----4--- = 4 = V V —1*=-— -----—
ế  ’ V-— r ...ề- - f ề-------- 0——J * —d--- *

1

Allegretto G. ROSSINI

ỳ  Ị^ l VAj h -------- p — P ----------------  -ÿ T --------v ¿ - -f- V
S,

» -T^-—--- f e - a
- Ä  — w « — K — •  * a

4P 1*
k l
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JL ¿tó* ÏP— fcr-» T *
m ...r- f h - £ H<1

= j= Ĥ — i1 r . . .  . . . . .

_______

.... M- Lj
Ũ - é —L--------1

M oderato F. SCHUBERT



BÀI SỐ 12

1. Luyện đọc Gam - Quãng

1.1. Đọc gam Ges dur theo mẩu

Ếm i f c i Ịj è p

Ệ-9-

éèãm Ê Ế Ê È m ẽ UMPŨÍÌÙ

r o

12. Đọc quãng 2 trưởng đi lên và đi xuống theo trục gam c dur (đọc cả 
tên dấu hoá)

1.3. Đọc từ nốt cho trước các quãng

3 thứ
...... - • __ m.....>f "" -- *-<........ I <1 ..  1 -X----

— é
M = ± = J

— ---- •  / —

---- —
vị\) • «

_ J 'Nà. •\^ì—

3 đúng

r x x T F È IX.... m
Chú ý: Giảng viên đàn nốt cho trước -  Học sinh đọc theo và tự đọc các 

nốt còn lại của quãng theo chiều lên, xuống của mũi tên.
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2. Luyện tập tiết tấu

2.1. Đọc âm hình tiết tấu có dấu nối

Q

é> 8 ] • X -  X * X  X  X ....• I•
• X X • X  X • X X

•
• I• x ! X • V  V í —XCQ|

> >  >

:< X XXX x ===»?

2.2. Đọc các mẫu tiết tấu nhịp g có dấu nối

- in i* 1*] -  J~>i ~-X  —  ĩ  iX  X '  —X - X-

>  >

*- ■*—*=)£ =xí' ị- *1 1X  X '  X -X  X  X  X  X  X '  X  X

3. Nghe - Ghi nhạc 

3.1. Ghi tiết tấu

> >

4  f t
mm

= f = ^ t -
— r l i

— \  1 ị
ị>  g  ■

— X— ^ ^ ------- -----------— — X— K— X----- X - ----- X L - * --------X— * ----------1

3.2. Ghi hai bè

Ö # - « ---------- n  n N =
. ' - I

t = q — • i
[ "
1 J ....... 1

b í = *
*

i

t '
f
i

t—ấ ----4
» ----4 r 1

r — ^
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3.3. Ghi âm bằng trí nhớ

- f 1 - FH —r-^ - 1
C . . m _*

1à i
_WL_0  -.....^

.4 *  J ■:.J 1

4. Tập đọc nhạc

4.1. Đọc hai bè

A llegretto  J. HAYDN

í  Ì Â ỷ  iỳ -̂ 1 -"1 - , H-^14 - 4  ■■(• -- 1* • j -
0 , - ị

L -^— H-

-7 ,  '  * *

tn p fh &

--4 — 4 —  -| - +-—f  «

: rT .T. ! 1 ■ ; H
[Ậ M 4 4 :: :.r J ị —ị -— --t # • ] J JJ-j-j- -*b#i

I —  - --7----1---- •..... = 4 %
# ..A

„ ự r - f —4-----

- J  ■ * H -

p i l

f ...1 ...J - J t - t  ..

r>,
vcp ■ ” _tr.... —_—_ :d.. . -¿Mi r - < -f

yưi--- -—

1. P=Ị- 2. "tr4¿r -0
fi~

s ể
—

-#——J”■.m
\=—-

.. -•-
--r..4—NM= T . . . .  * mTjh 4» #=£y

Chú ý: Cách tập  cũng như bài trước.
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Chậm  vừa -  Trang nghiêm  L ư u  HỮU PHƯỚC -  NGUYÊN đ ìn h  t h i

k  k í  /» --i-- n , j  n

J?—kk-Mr--

n i n

J- 4  J 1

! * ỉ: ' 1

jS  » J: ]>-

<1
1 a

-f—£*- 
r fT

±ĨU-

-7 f-

Ỳ^-f- =* > > ri- ■ -.......—+—

» r í p 1
> > >
4--14- S| -

-.r f
r u
M=f=

«J

H— 1- * ..f ĩT> T T T Í r
m dé- J1 \ i
r m T t J H - |+=J

Chú ý: Giảng viên đàn bè dưới hoặc chọn học sinh khá đọc bè dưới.

4.2. Bài tập đọc nhạc

TỔ khúc giao hưởng SHÉHÉRAZADE
(trích)

Andantino N. RIMSKY - KORSAKOV



BÀI SỐ 13
1. Luyện đọc Gam -  Quãng

1.1. Đọc gam es moll (mi giáng thú)

í
í>o

o
o o

y
l/2 clc  l/2c lc  lc  l/2c lc  lc

1.2. Đọc gam es moll theo mẩu

p m  I.n y n i

1.3. Đọc quãng 2 trưởng đi lên, đi xuống theo trục gam c dur

1.4. Đọc từ nốt cho trước quãng 5 đúng (theo chiểu mũi tên)

ĩ t = * * f  K ----- A \-. s*  I
— * l>* N » • " \ ¥  íp f :̂ — II

Giảng viên đàn nốt cho trước, học sinh đọc theo đàn và đọc nốt còn lại 
của quãng.
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Đây là cách đọc tên nốt đúng với tiế t tấu, bỏ qua cao độ, tấ t  cả các nốt
nhạc cùng đọc trên  một cao độ (trước khi đọc nhạc tách biẹt nên đọc tên 7
nốt nhạc trên  một cao độ).

2. Luyện tập tiết tấu

• Đọc nhạc tách biệt

ầ  I = ^ ĨỂẫ

Chú ý: Đối với chuyên ngành  2 không n h ấ t th iế t phải học cách 
đọc này. G iảng viên có th ể  th ay  th ế  bằng việc ôn tập: đọc các loại tiế t 
tấu  đã học.

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Nghe -  Ghi nhanh cao độ

::o: -o- -ỡ-

•>
o
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3.2. Ghi giai điệu
HOÀNH THÔNG

"Ô--L ■« — —m-9—4- —-T j .T ỉ 5 ■ I » m-m-ị--ị
§  Ằ • __ ề .tá ; *.* J...Ị« .... ..wm

Ẽ I -A f- * I

-¡Mị — m 9
f f r - \

pr™ __ ^ I
= 3 í ^ = 3 =

*- J «ị l -Jr- J J__J

3.3. Ghi hai bè

...... 1J - r n + - r — 1
§ 5

J 1

* [ ----- 0-

r  ' r  T  f

ỊỊj. m—■— 
*
1 í r  1

4. Tập đọc nhạc 

4.1. Đọc hai bè

H b I É I ' é
í

p

m à ấ T Ị ^ P
^  - N .

---------------m \y »  ■ ' n ^ v ^ q F + = h 4 4 = H ì # ]  r ^ l
1 #  nr-

UJ
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k = í =
-----------------rL y ậ | = 3 ^ - - -  -

R - m _ — V----- 1---- —1------ -1—

< è ..J
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£ i

t ?  ỉ
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H
p - - - í ' ' » í ■ -■-■-£■■ V

Ư í

—-p—
r  ... . m * •  -

F r-.~ 1 K Z ^  .....T ' **

Chú ý: Sau khi luyện tập  như các bài trước, giảng viên chọn các học 
sinh khá đọc bè dưới.



VUI MỪNG CHIẾN THẲNG
(trích)

Vừa ph ả i -  Phấn khởi VĂN CHỪNG -  LAM LƯƠNG

4.2. Bài tập dọc nhạc

Ế ẫ  ề -0- 0+

^  í_______  b s

4 h M i ,— n r z r m m. .... I » r  p - — "

............  :

v - ^ h --------------- '  '

Ấ  \ĩ _  0

■  • •  -  •

f  •  V  - í n n . | f ì -*— J -------------- m--------------m— M —

ĩ r r  ‘

< = t

*  Im mỉ... '........ • ....m 0  m'........  T ...ũ'
- #  —

- * — I

LÍ QUA TRUÔNG
Vừa p h ả i DÂN CA LIÊN KHU 5

ỳ  A - U — ẽ — — -

!---------------

■  m • ----------

- ^ - - b  ỉ > — Ị ? — _ _  

— - ẽ - ^ — 1
1 » —

4
_ — : _ J —

m

* = 2 t í L A

= f 4 = F 1

----------------- J J --------------

------------ ị _ -------------------------------

■■ 1 ................  JtL.
— H  

s r
*j ------------------------- • — L -

m ĩ m -  .

& T * r
/T n

>4,... *  - - w p5 Ị&- ! .. . .... -... 1
— +— La-

■
-----------•

7
— ^ # ±3— 1

62



BÀI SỐ 14

1. Luyện đọc Gf»m - Quãng

1.1. Luyện đọc các gam có 7 dấu hoá

Cis dur (Đô thăng trưởng): ais moll (la thăng thứ).

Ces dur (Đô giáng trưởng): as moll (la giáng thứ).

Đôi với các gam có 7 dấu hoá cách đọc giống như các gam không có 
dấu hoá vì th ế  nếu không đọc tên các dấu hoá th ì các gam Cis dur, Ces dur 
đọc như gam c dur; gam ais moll, as moll đọc như gam a moll.

1.2. Đọc các quãng 6 trưởng, 6 thứ

Quãng 6 trưởng

p Ẹ i
Quãng 6 thứ

------- 1--------------- ị-)---------- — t-. L4 ----- 0 m̂\r-------- Ị 1
= & — — ■

L-
•  ^ ------ — • ----- - 1

eT— # --------— ------ ^  * .. hàị_ ^ ---------- -----------•

Giảng viên hướng dẫn cách đọc và đàn nốt đầu của quãng.

Ví dụ:

Đối với quãng 6 trưởng ta coi nốt đầu của quãng là chủ âm hoặc âm 5, 
sau đó đọc rải đi lên hoặc đi xuống ( s * , N à) và từ  âm bậc V hoặc chủ âm 
đọc tiếp lên hoặc xuống quãng 2 trưởng.

Đổi với quãng 6 thứ cũng th ế  nhưng quãng 2 là quãng 2 thứ.

6 trưởng
4 .

2 trưởng 6 thứ
-  # ~ >  II "

? * rải

7 «rải 2 thứ
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2. Luyện tập tiết tâu

2.1. Đọc nhạc tách biệt

ị ‘i  * ã - - J 4 - ^ X J ĩ ị 4 T ^

2.2. Đọc mẩu tiết tấu có dấu nôi
3 >

m ĩx - v  x~*---------X X-

= f r
■

V - — :—
H -------- ị  V - ỉ

d â d
s --------X------ X — X-X ■■ -X-X — X — x-~ X —X -X — X — u —X - — Ế— 1  \

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Điền tiết tấu vào cao độ cho trước

Đề

±

t * I # ì  7 Ịj
■ ~ " b r K

Đáp án

v m

s § p

5
í-ị-
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3.2. Ghi giai điệu

HOÀNH THÔNG

3.3. Ghi hai bè
THANH VÂN

4. Tập đọc nhạc

4.1. Đọc hai bè

BỈNH TRỊ THIẼN KHÓI LỬA
(trích)

" : r -T .r :  #  , r T 'y [ T ‘ L T l J  I ^ U \  r ?  P

ĩỆ f ỄỆ ệ f Ệ  

p g  h i í  ỉ 'f - ị & f f }
• * s ầ  La
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4.2. Bài tập đọc nhạc

SANTA LUDIA

- H f î # = 1. • * -
«mm---- «ü F3—tF—

- i r 1- —* _jàti
/

• w S ¥ X#U ị= J

Ì T Í

1
■HWh~----- •-------m

Ỉ .
f - ß ^ - r n ^ 9----1

-------é - é - ¿ b * t
*• w

- 2 - p —-*- î î f ^ E â

BÀỈ HÁT SCOTLAND

Allegretto  

lầẳ

L.V. BEETHOVEN

a t o  ------ -------  ------0 g m 0 p Ể ^ ^ §|

A ir y »  J r i PỂ

ỷ  t f  f t ~ .........y -» ----v ■* # # - 9 - ï ---— V za—n— ---- J—±—Ậ—J —
4 ^ a «a

- t - ề — m-L a ể---- ¿ * =

V = F ■'-*;>. - 3 - -p.r r -- Ph»~sr i V. Il
p # E== Ỷ= fl il * = k
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BÀI SỐ 15

1. Luyện đọc Gam - Quãng

1.1. Ôn tập lại các gam có 3 hay 4 dấu hoá

1.2. Đọc quãng 2 trưởng di lẻn, di xuống theo trục gam c dur (có dọc 
tên các dấu hoá)

1.3. Đọc quãng 8 đúng đi lên và đi xuống

Ụ ì -X p 1• V - .
-ím--------- - ^ ------- p— — - " " .....L-  — . ... .\— -------- — ------ # ----—

Cách nhẩm  để đọc tốt quãng 8 đúng: ta  lấy nốt đầu của quãng làm 
chủ âm đọc rải đi lên hoặc đi xuống { />  ).

1.4. Đọc các quãng 7 trưởng và 7 thứ đi lên và di xuống

7 trưởng

Ấ
_

r . v . .. \ -y Z f - J 1^ ....— .........1 —

7 thứ

0 '

___ Im z.

4....-... ọề - +  ỵ  1 ■ H - w  11

Ỷ = ĩ ^ à
- i  ^  -H---- r ^ - - .i :!- - ^ 5 = - - — I

- Cách đọc quãng 7 trưởng: ta  đọc từ  nốt đầu của quãng lên, xuống 
quãng 8 sau đó đọc đi ỉên quãng 2 thứ đối vổi quãng 7 trưởng đi xuống và 
đi xuống quãng 2 thứ  đối vối quãng 7 trưởng đi lên.

- Tưdng tự  như th ế  đôì với quãng 7 thứ: nhưng quãng 2 phải là quãng
2 trưởng.

Chú ý: Giảng viên có thể đưa ra nhiều cách nhẩm  khác cho phù hợp 
với học sinh.
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2. Luyện tập tiết tâu

2.1. Đọc nhạc tách biệt

Ệ —n----- j — h - H  ị  ,  f - Q  r  - r

Ẩ m»

í

" T ỉ _ ị - _  ĩ }  -  Ị ^ — -

3

1.....

t í -  

2.2. Đọc các

1 ?  - T

J l ---------- 1 J J J . .J.

mẫu tiết tấu có dấi

¥ r f ĩ ^ m =

— ĩ-d-1 «[---------- • ---------- L

J nôi

3 >•

*  m *  mì

3
--------- — ị—

— - X —ỉ 

Ộ Q------- p -

4 X >< ỵ—X x x x x  —ì«—X -*;->< y x: xĩ— ^— >í—

-  - - Ị-4 -4 T --------“ T-

x-x -X X---- í -----

ị-=4 1— -—
$  xí X x' X X X X  X* X X XX X X  X ^ X X X ' J J J- i  1 1

3. Nghe - c 

3.1. Nghe -

ỉhi nhạc 

3/7/ tiết tấu
> >  J

----X X X J-----X----- X
j  -  1..........

X------X-K- X -X  X-------

X X X■ X* X X -------

>  >

ĩ t t t t  H #•4 X -y— X--X— ^ ^ ------ Ur-

X X---- X ----------

X• X xi'-------

3.2. Nghe -  Ghi nhạc
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3.3. Điển các ô nhịp bỏ trống cho giai diệu sau

Đề

a m<r  ; m

Đáp án

ỳ  Í 2  >------------ T----------- r f t — I--------- — ------------ 1
= •mm

R i
¥ u  * # * *- JhJ- J,...... : J

• ' Jr~v“

- - - - - ----w — r ^ = f f f t
3

M p ạ - V — iị  M l r  r Ĩ — * *  *
J----- * ------a

J ”"
* « rm

~m— — I

4. Tập đọc nhạc

4.1. Đọc hai bè

Bước CHÂN TRÊN DẢI TRUỬNG SƠN
Nhip đi -  Trầm hùng v ũ  TRỌNG HÔI

¡= \— . H - r t - h =4li r  ^  Ĩ  -i:-- n.m
—0 — --- t—04»»

ÉÉiÉl
- i U  u u  L f r f  *  r

f

Ẻ Ể Ễ #

7
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Diu dàng -  Vi'i dua

4.2. Bài tâp doc nhac

DÂN CA UCRAINE

b ric

-é
inp

5 3 S
« « *

m— m Mi' ~r " .jszjÉ. tp t...« # a
m

- 4 — 4 r - r "

—mm

F = 1 -------------------------------r
- ^ = - 5

3  ^
— J --------0 - — 1------0

— m— 9 — m
Ê

L | J =

" — *  w - ,

-J ) [> 1: ■ •  _ r "  r >— i— i— — — m—m— ■ m— m ' ' i ^  r .  i
( k  M

■ t 3

— »------ i ....  m J--------------------—

Andantino J. BRAHMS

r-« - -rsFf^r L

- f «F iU — J

— i " r r
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§  if  T ff . Jî — J
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Chương 2
ĐỌC - GHI NHẠC• ■

Chương 2 là chương nâng cao chỉ dùng cho chương trình chuyên môn 1.
Việc học tập rèn luyện tốt sẽ giúp cho sinh viên vững vàng, chắc chắn hơn
để sau này giảng dạy môn H át Nhạc cho Trung học cơ sở và thuận  lợi hơn 
cho việc học tập các môn âm nhạc khác. Bên cạnh đó, một số sinh viên giỏi 
sẽ có thêm  điều kiện để có thể tiếp tục học âm nhạc chuyên nghiệp. Vì vậy, 
bên cạnh việc rèn luyện toàn diện, chương 2 rấ t chú trọng đến mục Nghe - 
Ghi nhạc và việc đọc nhạc tách biệt.

Nội dung, yêu cầu thực hiện của chương 2.

1. Luyện đọc: Gam - Quãng - Hợp âm: đọc xen kẽ trên  trục gam Đô
trưởng các quãng 2,3,4 - đọc hợp âm 3 trưởng, 3 thứ  và các thể đảo.

2. Luyện tập tiế t tấu: tiếp tục đọc các mẫu tiế t tấu  có dấu nối, đọc nhạc 
tách biệt (Học sinh cần xem trước và rèn luyện kĩ bài ở nhà).

3. Nghe - Ghi nhạc: rèn luyện, nâng cao việc ghi tiế t tấu, ghi giai điệu
điền cao độ và tiế t tấu  còn bỏ sót và ghi hai bè (cần chú ý đến độ
chính xác, sự nhanh nhẹn trong việc nghe, ghi nhạc của sinh viên).

4. Tập đọc nhạc: đọc các tác phẩm có nhiều dấu hoá và đọc các bài tập
đọc nhạc ở khoá Pha. Đọc hai bè, ba bè ở mức độ dễ (Giảng viên
hướng dẫn để sinh viên tự  đọc các bài tập đọc nhạc ở nhà).
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BÀI SỐ 16

1. Luyện đọc Gam - Quãng - Hợp âm

1.1. Đọc quãng 2 trưởng đi lên, đi xuống theo trục gam c dur.

1.2. Đọc quãng 2 trưởng đi lên, 3 thứ đi xuống theo trục gam c dur (và 
ngược tại).

1.3. Đọc họp âm 3 trưởng, 3 thứ từ các nốt cho trước làm âm gốc.

— *— l»t------ --- -----------— I
f  ẳ ....

---ỗ ---- ------ - --- --------------1

Chú ý: Giảng viên chỉ đàn âm gốc (âm cho trước), học sinh tự  đọc các 
âm còn lại.

2. Luyện tập tiết tấu

2.1. Đọc các âm hình tiết tấu có dấu nối

3 3
cJL -M 1 - = F — H - 4 f F — .......1

í t r f c x X X X X X X NX x X x! X X X  X  X X X XHI

0 | Ị  - --------- —  “  ............ 1......... —  III i ị 1 1

W) II*---*—---X--w--K—X----»̂ — X— # — X ---------- Ằ— d— d— J d — X— *1

2.2. Đọc các mẫu tiết tấu có dấu nôi
3 3

-X — X  X  X  X  Xm mX ---- X  X  X  X---x - x - X  X X  X— >e

71 i ,L  i -.II
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3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi tiết tấu

3 3

3.2. Ghi bằng trí nhớ

HOÀNH THÔNG

ỷ .  I m
ỉ= = t ị - . -  '> ■» \

f  ^ =
*—• .  d --- m

m - J J Ĩ J — * Ẽ ầ

3.3. Ghi bè còn bỏ sót cho đoạn nhạc hai bè

Để

ỳ  ! ■ - ~f..- .... ...>.. ........... I
--- 4 -= M -

r  ? L j j  r I ì í  /

Đáp án

HOÀNH THÔNG

:/L - - [ I .í—f--- 1—1= 1—— Ị—HỉJ —r--t t
....

2 I* ị Ctrl
P _ J
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4. Tập đọc nhạc

4.1. Bài tập dọc khoá Pha (các giọng trưởng hoà thanh)

Moderato N. RIMSKY -  KORSAKOV

.♦>: 3 .
-»—

^ r  m . r • - 0--
». _ ■ 0— J  .4— 1------- 1 11 :----H

m. r  tề m /
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1L .. P M ề 7
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■ J------- — i0t 1---- !------- 1------- - ■

ki

^ ------------- ------------- r  ---------- 1 »
• -------

= 1 • f r  • : .....1

— - J  4
» ----------ầ l . . . .  7 — ]^ ____________ 1

Andante M.I. GLINKA

• __  0Êầ
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M oderato DÂN CA UCRAINE

Ltd * 0 -0 •/ f* » •--vJ .. ’£ fo r----n—.—!»?---«Mg------- i r t

r r 'r p q
y  ff L. “

—•—•—#—*—_—i

——I-----

—#--—-

V .._d

p- f

4.2. Doc hai bè

M oderato

a  t  f  p..-, - j-F l-1-

^1

— s—

M f |i Î .'..'■1

f^J..

-S  t.. a—4------«—

J_ _Jr-y-V - 

-, 1 . !... .........•—t

. Q._

1 -pF..J J"

^  # #•- J) *'---

Î=-F r4 -

i n .  tf ' '

■ ± \ y

- % r

- 0 m j

- -^nhi

--- 1----—1r-L-

= ^ = P

J—j—4-

-if---

-----—h

* - «

— *—#—j—g- J-J J -  T *  .i -----6»---” #

Chu ÿ: Hoc sinh tii doc mot sô' bài dê à tâp  I tù  khoâ Son chuyên sang 
khoâ Pha.
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B À I S Ố  1 7

1.1. Đọc quãng 2 trưởng đi lên, xuống theo trục gam c dur hoà thanh 
(gọi tên dấu hoá)

1. Luyện đọc Gam - Quãng - Hợp ằm

j °  jj* 1 * .. ty* ~o

o  0  t* ------i---------k------u  m  9  V /o  k- m------------------------------- * * -

30- ° o

1.2. Đọc họp âm 3 trưởng, 3 thứ  và các thê đảo từ  âm cho trước làm âm 
bè trầm

Ví dụ: Từ nốt Rê làm âm bè trầm  để xây dựng

4 _____ ■-------- 1—------ ----------1------------- 1
ệ  -8 í! J.»«>--8 -te - 8 '•«— - : o o

3T 3t 3Tô 3t6 3t Ị  3tJ

Chú ý: kí hiệu 3T là hợp âm 3 trường, 3t là hợp âm 3 thứ, 3TC là
3 trưởng đảo 1, 3T4(i là 3 trưởng đảo 2, 3t® là 3 thứ  đảo 2.
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2.1. Đọc các mẩu tiết tấu có dấu nối

3 3

2. Luyện tập tiết tấu

Ạ ~ 2 ~ T = H - F T + + ■----.........  1
ự$- 4 — *Ị-X -X X'*j —* —J-* X X í< H « * bád-*■ X— l -----------1

— I— mX-X—*

2.2. Đọc nhạc tách biệt

m
m' w m

• .....•  m » P í ►p-
0 — f T' ►»

•
•« •—rff 17■■■■

d.
«5 s . í

í t. *11
-4..... ---m -s 5TI- pạ V-->--
0 * mrr

a • » • • r«L-«-, =H—ị ---* -1

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi tiết tấu

t m



3.2. Ghi giai điệu còn bỏ sót cho đoạn nhạc

Đề

— ĩ = ĩ = — ka -*—1----—t H — :-----------9---^ ----T-- ------- =

Ü ________ ĩ  !» - f r f

¿q* » é -

= F f # =
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-  - I
f • J *  •  c#

Đáp án
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4.

4.1

- 1 —

Tập đọc nhạc 

Thị xướng câu n

• l i  •  . ,: -ÏÏ : «

hạc

■ f  Ý-------1

3

M
3

4.2. Bài tập đọc kho á Pha

W.A. MOZART



Allegretto  G. ROSSINI
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BÀI SỐ 18

1. Luyện đọc Gam - Quãng - Hợp âm

1.1. Đọc quãng 2 trưởng di lên, đi xuống theo trục gam c moll hoà thanh 
(dọc cá tên dấu hoá)

k
•  Ị/* X E>0

ertỊy 0 m lõ • * \,0 V -#* g —Ịg

o = ỈẼ = o

í io o o

Í.2. Đọc hợp âm 3 trưởng, 3 thứvà các thể  đảo từ các âm cho trước làm 
âm bè trầm.

o

3T
o
3t

o
3T,

o

3t,
o
3 T 64

o
3tJ

o
3T

o
3t

o
3T„

o
3t,

o
3 T 6

ID E

3‘ ỉ

Chú ý: Giảng viên hướng dẫn cách tính  nhẩm  các hợp âm cho học 
sinh. Ban đầu sinh viên có thể viết trên  giấy các hợp âm đó, sau này tự đọc 
luôn không cần ghi hợp âm ra  giấy.
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J**̂  X — X-J-xL><=g*c—

3 3 3

2. Luyện tập tiết tấu

2.1. Đọc các âm hình tiết tấu có dấu nối

^~~ỉ~--- * -- 1X — X — X — X ----------------------------- -x !--X -------------X-

2.2. Đọc các mẩu tiết tấu có dấu nôi
3 3

ậ
_____ 3

iX — X  X  X  X — X -X  X  X  X — — X — X X X

m
> 3 3

J O i ■ „X  - x ! — X -  4 - - ^— X  X .... X  X X  X  X  -X -—X — XX —X— X -  X  X- - X

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi tiết tấu

H HX- X X—X—X

Ể ầ *í— ~x - X—>< X -X—X— x—xÙ Ế S S i i ẩ

3.2. Ghi giai điệu

H — 1 m -  -0 ■■■.7+7— ,
9

r í ~w=1=* —V--- * *- —73---

ỉ  ỉỳ . =j=F 1»¡■T" sp M í - ^ _ Ị

&
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t í

mI— 1 
■

■ *Ị---' m é T  1
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4. Tập đọc nhạc

4.1. Đọc hai bè

r |  I» ị =kf • P m = ^ ầ

^ h U î  L
- - ^ 0 0 .........-

& ̂  • J 4

¿ , —I-JU- Fr^T" ¿-- n  n  rv . ; 1 ế . _̂ P H I(£> *•--*S*-1

/ -Ỳ--——r̂ ~ĩ~

ề J--*- - ■* J—#—-a~—Í-.

/Os
.t=#— —Ä——,-.-.(¡y —-.. 4--- * -

8 2

6.ĐGN-8



4.2. Đọc bài một bè

BÀI CA HI VỌNG
(trích)

M oderato  VĂN KÝ

f e g
----------y i—1—ar— ----- -W —m w -.—•  m-----------é------ »
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GHI NHỚ TRONG TIM
M oderato M.I. GLINKA
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BÀI SỐ 19

1.1. Đọc đi lên quãng 2 trưởng, đi xuống quãng 4 đúng theo trục gam 
c dur (gọi tên dấu hoá)

1. Luyện đọc Gam - Quãng - Hợp âm

h z t h :fl<> "m0 ''«f o  •  • <> m

-ry.— 1-1 -  ........ 1, . .......*  __________ x s --------------- -0— ...................-.......... . .........

1----------- o—----0-------- IV-----r  • -©----» *——ft*--------- ---- m--------- •

^—rê—-—V—♦- ặ c TJ—z —• o o

1.2. Đọc hợp âm: đọc tuẩn tự  các hợp âm 3 trưởng đảo 1 đảo 2, 3 thứ  
đảo 1 đảo 2, (3T6, 3t6, 3T* , 3t®), từ  các nốt làm âm bè trâm sau đây

-e -pcr 331

2. Luyện tập tiết tấu

2.1. Đọc các mẫu tiế t tấu có dấu nối

> 3
X  X  xí X X X X X X  X X X  X X X  X

-Á--
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2.2. Đọc nhạc tách biệt

—9— _—
■

• r " . p - q

* - t t í d ^ Ị
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1  = p

■ ^ E à ^ = ẩ Ấ à

T  1

4  - £ s -

3. Nghe - (

3.1. Ghi tốc

(Giảng 
giọng và

__J ^ . — d rm Ạ ệ .

3hi nhạc

k í đoạn nhạc

viên đàn liên tục 5 lí 
nhịp)

m đoạn nhạc, tốc độ chậ

4 = j ) f — 1

m, cho trước

n - M
I n  - t : - ỷ -  *  - *  1 J  J ề~

-  = r ~ 1 - R n =

J-J-— L-J. J  *•------ '—

—  T l — 1 r r
= * = ^  

3.2. Đ/ến cá

Đề

ĩ  bé còn bỏ trống cho

•| n  • = F * =

— — 0-,—J —« — J — — —  

câu nhạc hai bè

1 ị -  ■ j .  = 4 f =

= s # = a

-------h r - :- i

^  r  -

Đáp án

... . i ~ h  — H r -------

«• . ........ — «_
r  r  [

- ^ r - + J T ]  J  - - j t t d ;

| J t

....-Ịv- u d |
— 5— 8 — w * * — ỉ- p ị* p p =  - |- ^  «-.T» 1

ổ r r
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Modercito

4. Tập đọc nhạc

4.1. Đọc hai bè

V- - ĩ -
iin f

i m

m i
V—*

l - r V f n

•  .  _
= j d -------------- v ~ .....:  -

p  * — 1 — — - ! l

r m

= t — 7 Í - ^ -  

a  * -------------- - p ......  - 4

J —
-------------- f j  > .

4.2. Bài tập đọc nhạc một bè:

CÁCH CÚ
Hơi nhanh CHÈO CỔ
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Nhạc kịch ROUSSLAN VÀ LUDMILLA
(trích)

Allegro Moderato M.I. GLINKA
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5 »
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BÀI SỐ 20

1.1. Đọc đi lên quãng 4 đúng, di xuống quãng 2 trưởng theo trục gam c  
dur (đọc cả tên dấu hoá)

1. Luyện đọc Gam - Quãng - Hợp âm

e
-o-------0-

...Q.____ mz o  o '

12. Đọc hợp âm: đọc theo trình tự các hợp âm (3T, 3t, 3T6, 3te, 3 T f , 3t* ) 
từ  các nố t sau đây làm âm bè trầm.

y ..... ' ■ “..................r .............. ■
I/ A . ... . o ....... I 1-----------------------------------------J ----------- b o —--------------- ( ... . 1

2. Luyện tập tiết tâu

2.1. Đọc âm hình tiế t tấu có dấu nối

3 3 3 3
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2.2. Luyện đọc các mẫu tiết tấu có dấu nối

* — X X X  X -X -X — X  X  X  X  X  X-X -X — X rM — X  X  X - - - K

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi tiết tấu

a s
-  í

x: x?~ y

I 3  I n rm rm ! r 11 II
4  X- X X X X  X -X _ X  X X X — X X -X - XJ X  X X

3.2. G/?/ bằng trí nhớ câu nhạc

(5 -|r iY-------- p i
—  ' *  « m -+—  1

4 ^ ..J i ­ ■— f . — »— —*- 

1 <?
1 r - -  * .=

W
i — 1
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4. Tập đọc nhạc

4.1. Đọc hai bè

Ẩ « ?  -  - F Ĩ = f = ĩ
?  *

p

—o

—ế --------- —9 - • — m---- - -m-—Ậ— - * —ẻ—

p

• ~ Ị-r-r=f=N=-P3-ềfa> 
<ụ*ềh>'

- : 
: 

I

Hd

-ifj-

»- 4

—L-J

•

m

* ••

LJ—

-ề--

ỷ í \ £ 5

r--

m—L

4=1¡ffcz^v

f ấ * :-  , V - j= T
/

> :
> 1 r i — >—

7%-: _ i*
p

Ládb-----------

3 F -̂---

r—■

1 = 4

-f**-

» J

JT=r.

^=>r I—ị 

— /—
M- y J j - A - • « J -J- J —«:.-.■■?=■■■

4.2. Bài tập đọc nhạc một bè

KHÚC Đò ĐƯA
A ndantino  M. BALAKIREV

-ị-ụ-c...--=1f4=.-Hp—.r 1= -1
— mi—_ —m--0_.J. flj.T̂ = 4 • J> • <■
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HÒ BA Lí
Vừa p h ả i DÂN CA QUẢNG NAM

Jai

ì  t Ầ i i - - — ....... y ...... 4  ‘
Ä Ä -------------- ---------

■

- M r - r ^ r

i f f — ----- 7) .

— ẻ } * _ /  

,- 4  #  -

- J  - J j l  

•  - ^ v

..... «  J  ■*..

»  — ị r  »  * a r
V V

ử r — f -

M * =

— t ì = F

= b ± M :....-
& =

^ =  

- H - ị

- H * --------- • —

«  p — p —

—  • --------- —
ề -

m • ------------ ị—

— *  t Ì ?

_  «  . . . » - p — •*■— 4 = _I 
1

W  i  - -  # < > 

*

-— * — ----------------

r - ..........•

?  7

ỉ* —  ‘ĩ5

#
= M  

» 1
- F * -------- — - — 4 ---------: - ỉ —

J------------ ---------
4------ = M =  — ^

o



BÀI SỐ 21

1.1. Đọc đi lên quãng 2 thứ, đi xuống quãng 3 trưởng theo trục gam c 
dur (dọc cả tên dấu hoá)

1. Luyện dọc Gam - Quãng - Hợp âm

)..... ..... ị-..-.. ......—------ ---_—1------
•  ^  ♦  t e

o * u
---*--- * ---—--- ----- w ---

--------- ị— Ị—------ --------- »— ----
>•---Ĵ  • m m * # ym

o  —-...0 m n

o  „  „  .  I „ u - .

o

12. Đọc họp âm: dọc theo trình tự các hợp âm (3T, 3t, 3T6, 3t6, 3 T f , 3t64) 
từ các nốt sau đây làm âm bè trâm.

—lr« ¿O" >o

2. Luyện tập  tiết tấu

2.1. Đọc các mẫu tiết tấu có dấu nối

3 3
ÉM a

m B
B I

X XX X x -l XX X x x - o
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2.2. Đọc nhạc tách biệt (chú ý dấu nhấn khi có dảo phách)

-,-v-Ảị- : J  J ^  J l > ..- ' f f  i  j j j j . - ^ > j '

Ị ị *  j > J  -

.... « 1  ^  [  - g

* — -* ->  ' ị — ff f  ••-' J>~'

■ _ - J - ĩ — 1 p  1 

J = ^ J T O |7 I - P 4 —
— ------4 P ------ệ ệ J m .--------------------aS.-----------------“ ----------------

r:  1

3. Nghe - 

3.1. Ghi tiê

m

Ghi 

í tấu

. -Ịr . «... # w # 4

nhạc

5 J

. •  *  # ' . i * *  1

- " Ỷ t t T H - i — a
§  -*  -  

;  3  - [

— X X- y X1 ------- y; X y

3 3
-  r i  r .

— X x! y xỉ------- -----------------1

— 1  - ' ~ Í T  1 -  II
- § 4 -  4

3.2. Ghi gia

- 4

r/ điẹ

X X----X X XJ<-X X X----

ìu

—X----X X X--- X-X W- X----  II

►__ * m .... lĩ.. 0'. -J—

# * = F — 1— rm  I „ j  ĩ r - m m -....a r  ..............._  . 1
f r  - - - - ệ . =  ỹ -  ------ ]
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4. Tập đọc nhạc

4.1. Thị xướng cân nhạc

k  h i  m -t^ ■FIm JÊ.— —_— ỉ—«_-- *_m---——0—d  + ~—t M - —;—I --1
3

4.2. Đọc hai bè

Moderato

- i  Ị, p m ---- f = f ï r f - —1#— — —  i ==}=---
p Cantc^ ribile

—1----- t

£/ . ...

_J_ k.._

-J—1— m

Ấ \> (i 1  J J- J- 1 . .  * r ự'~~£r- .r .1 :Pl>
ì  :■ / • .r ---- - T b ü îrr~ v  r

V... V
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4 -------- y  1....J.

-¡i.f  — '~KT
Ì = Ỷ  

.~K •

à H*y.
u

] - -  .p

:Ẹ r-+ —

r L - Kl:..
=  - J J J ệ—  

\.4=-m ■H —

4.3. Bài tập đọc

—
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F = f
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3 = f =

----- W-
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BÀI SỐ 22

1.1. Đọc đi lên quãng 3 trưởng, đi xuống quãng 2 thứ theo trục gam 
c dur (đọc cả tên dấu hoá)

1. Luyện đọc Gam - Quăng - Hợp âm

V
rÍTS L m.-------- 'Mr o =— *-4 ^  --- * --- m—

— \mrr r r -̂ 1...— ,y •  m... m(1 m m— o ------ —m—
l #

o  1 m * —

°  * * m -& — v ——»— —- - - t í - * ----- k — ------n----------- #---p — — ------—a —ệ»— M— -» --Ị* ----m---------

1
s ................................  m ------------ - 'm— ị--------u ----0 ---- * ----------- K r p :  - .- 1 »  -V *  * e

1.2. Đọc hợp âm: đọc theo trình tự các hợp âm (3T, 3t, 3T6, 3te, 3 T f , 3te4) 
từ các nốt sau đây làm âm bè trầm

uh--------------° ----------- -------- o .... -------- a------- ------ 1-------- -------------- 1

2. Luyện tập tiết tấu

2.1. Đọc các mẩu tiết tấu có dấu nối

3 3 3
X—X X X X X X ■K-K~̂ ->0̂ -X---* X X X X

3 3

mX X  XX  X XX X X X X X X X X X X X X  X X
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2.2. Đọc nhạc tách biệt: Luyện tập chùm 6 đơn, đảo phách kép

z:.Ế_zẹ -  -
3 3-I •?

I rT
(<Y 4------ ị- - ,  * «pL-M. m m m * «¡13 JJ.

- / i  (*■

>  >  

r # # —

r f ĩ
* • — _J*------ a < S f -  * " d r — f r

r  ỉ ? ■ = t -------
—■—... /..._JB_

- .*  ■ - .J ' ã -----

6 6

- ± - • -0 0-0 ề * — X-— 0 — • - • # • -0 í ĩ f c - r -

..4 — .... ssr®5 -4- - .........................................-Z Ị~ ..
m J  ì ..  m' m 9 mP * « J —T-------7 m ị ----1

\S) m-0-M-OLd---- ị ---- * --------- * —m

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Điển tiết tấu cho cao độ

Đề

■---#-

t à ............................ ■-■— =

9

I
k _ L J z --------------*  »  *  .  «

Đáp án

N - r í l  r f f c f = "

•  •  •  •  m -

r m  J . . . . . . . I * • *

r-# ----------
•  * 4

± » = Í = I
r

í  .»•— » » .  .  a s =

> >

p I

--------
> >

::a E

ệ = f

—«k-r—

l
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3.2. Khi giai điệu bảng trí nhớ

4. Tập đọc nhạc

4.1. Bài tập đọc khoá Pha

NHỮN6 GIỌT Nước MẮT
A ndantino  s. MANIOUSKA

5 — f \ -m--*■•■■■■ 1» - e:f. I*..

p

r I É = ->—

r r r
=f— 1 —mr- f- f- l

=±=&¿tfcz 

9 : r; Ị,
m m m...... p-f-

-i—  

—f-

-Ặ— ấ 

—0— —'Ỷ----4----

ị Y""...M - -.

y=
..f- T^ -r- f  j.y  y  w ... ..* ...-..7 p

zzf̂ — Y^r y— —0....Hr------ 1'I----*—1---- £— m---- —a u  - L  - i
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4.2. Bài tập dọc Khoá Son

cỡ GÁI KÉO SỢI
s .  MANIOUSKA

í £-0----*b m— 0
mp

'Ấ  é t h k  = i = 3 - 1
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t e 1 Ồ
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SÁNG TRONG BUÔN
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BÀI SỐ 23

1.1. Đọc đi lên quãng 3 thứ, đi xuống quãng 3 trưởng theo trục gam 
c dur (gọi tên dấu hoá)

1. Luyện đọc Gam - Quãng - Hợp âm

oo90-

— - ....................... ........................ _  L # -------------------- ---------------  „J

.  °  * - - •  = 7 #

T B
/ w

. . . '  ' *  
€ »  9 7 T I -------------.....  « . . . ............. #--------------

o
% © V*- •  o

1.2. Đọc hợp âm: đọc từ nốt cho trước hợp âm 7 át và hướng giải quyết

- v t - H- !•----- TÍí ---- #---9 --- ì —4 « - »- » ... —v-,v.. ........ 1i — ~ ---»■■■ iầ...... I I iH 1

Giảng viên nhắc lại nguyên lí và cấu tạo của hợp âm 7 át.

2. Luyện tập  tiết tâu

2.1. Đọc các âm hình tiết tấu có dấu nôi

K  X -  X X  X X- "Ị|— K-

>

-X x - x  -X  X - 1 — x -  x  X-HK X- X- X X-1 I  * ■ X -  X - X - -X  XH* X

-  X X-X--X X XÍ - -X -X• X X  X  X  X  ý  X X*
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2.2. Đọc các mẫu tiết tấu có dấu nôi

3  >  3

-J-J j '  X  « "  X  J-J i X  X ĩD t m  - 1

mX  y  ^  X  X  k  X  X  X  *  xl X — X  x - x- X  X  XX— X-

Chú ý: Từ đây việc đọc các âm hình tiế t tấu có dấu nối sẽ khó, do đó 
ban đầu có thể chia đôi phách để đọc cho chính xác các âm hình t iế t tấu đó. 
(J> = 1 phách)

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi tiết tấu

i  g
— V — V —V — V —•V — V —  V NJd H — * —  w— y 1

v*-r— ^ -----------—---------------------------------- -------------- ------------------------------------------ —-------— , !i 1

m  m I-X- X X X

3.2. Điền nốt còn thiếu cho đoạn nhạc hai bè

Đề

ỳ j ề  % A  — ] 4 - í

^  1

J  : : r i  1 4 - i ü  V - H

§ ---------------------5 — -  1

H -

r  L

- # —  

»

--------------------------------- í ---------------

' ......... F
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Nhạc kịch Đ Á M  CƯỚI FIGARO

(trích)

Đáp án: W.A, MOZART

.......!— 1
- p — Ị -— ÍHn[r J— —Ệ 1

r [j
::-W
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» ..J

4 f
:. *

R = f= f3 - p ; U - Í 7 -----1

ĩ
.#. : W— ——o— J•

\ 1 = ^ =

4. Tập đọc nhạc

4.1. Đọc hai bè

M oderato



Nhạc kịch Ncưỡl THỢ CẠO THÀNH SÉVILLE
Allegro G. R O SSIN I

4.2. Đọc bài một bè

> r g g g Ẻ g g

m

m
CON GÁ RÙNG

(Chất liệu Chèo cổ)(Chất liệu Chèo cố)
Linh hoat H Ồ N G  ĐÀNG

ệ É Ị g g i ^ ^ y S i g i I  ■> j ì J7 ^ | J = F = j ặ
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BÀI SỐ 24

1. Luyện đọc Gam - Quãng - Hợp âm

1.1. Đọc đi lên quãng 3 trưởng, xuống quãng 3 thứ  theo trục gam c dur

ị
. .  » . *» o

a

1i
1

■•

( 1  i \* ~ —  «

— ị * * —

- / --------- — --------- —
----- n -------- * —m— ----------------- • — ----------------í » —

«T----- »  * --------------- F  •  * > ■ .  • v o

1.2. Đọc hợp âm: Đọc hợp âm 7 át nguyên vị và các th ể  đảo của nó

____  4 t t» ....- — 4 ^ : :  - ------- ^ -----
t  1 I— r ^ i ẳ = J ------- - -------

D< D

Các k í h iệu D7, Dg, Đ ị, D2 là chỉ hợp âm 7 át nguyên vị, đảo 1, đảo 2, 
đảo 3. (Giảng viên giả i thích các quãng đặc trưng của các thể đảo hợp âm 7)

2. Luyện tập tiết tâu 

2.1. Đọc các âm hình tiế t tấu có dấu nối

3  3  3  3

mX X X  x -x -x^ X >1 X x-x xí
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2.2. Đọc nhạc tách biệt

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi tiế t tấu

X ------ X  X X  X X

II

3.2. Ghi g ia i điệu

F. SCHUBERT

4 f b = = ]
----- ị------

—
T í

......... . '■ 1y - — b

W - * h -
■ ■ *  • 0 •  J -

h
J - 4 - J

*  # # . J

p r F1
....p .. rp- -r~ t— dl*. t i «

¡H r- \ * - > m
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4. Tap doc nhac 

4.1. T ápdocha ibé

Lento

f a t  *  

&
n r i j  j m--\ J M „  „    m

¡ - • r - " -  i ■ r r - H ^ T —— * ------------->-------
<g>........ f- -----------------

...¿ / - ............. ......
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- - •  N - ; : ------------1

— Í — -------i —
-m------------------------------

7 - J T T 1 ' .

1 - t 1  " "  -  « a s a s

... .J
h J - £ -

4.2. Bái tap doc khoá Pha

A dagio S. PROKOFIEV
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RỦ NHAU CHƠI XUÂN
DÂN CA LIÊN KHU 5

4.3. Bài tập đọc khoá Son
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BÀI SỐ 25

1. Luyện đọc Gam - Quãng - Hợp âm

1.1. Đọc đi lên, đi xuống quãng 3 trưởng theo trục gam c dur

/  - — 1»-« »1 -rrt— M - " - * í»- ---- ------ --------i----- — - - <# : » * #i 1

« - TT

1.2. Đọc hợp âm 7 át và các th ể  đảo từ  nốt cho trước làm âm bè trầm.

d 7 D ị D ị

y
Đ2

2. Luyện tập tiết tấu

2.1. Đọc các âm hình tiế t tấu có dấu nôi

3 3 3 3

1 Xí £ J J J - X Jj d~ềX X X X > X X

M

X HN = |
« J

Tĩ%T - p

3 3^r -3

- \ 1
ựy) ị ~  x “ x X X X X X X X À X  ->< X X X...X ....Xt=l J
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2.2. Đọc nhạc tách biệt

^ + - t  1 1, =1 - ^ ĩ*-r- —p-!> ầ ..r m

ệ  ệ̂ ể ệ ễ Ể S m

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi tiế t tấu

>
-

- - l - H 1

© 4  X
X..X..X..-X X ...X X......X •—X X  X X X X X X  X X 1

Ệ Ề ix —x-----X X X  X- -X -X—X- X X X

3.2. GAỉ/ g ia i điệu bàng tr í  nhớ

4 = *  3 - ........................

r - p - L
- • --------------------------------------- * --------------0 0

^  # # —• -  •
^ ± = ì sJ

-4—Ỵ—-—J--p...- 14 = —«_—*--, - * -- i ""—1
3.3. Ghi hai bè

4  A «  <—=— 4 - 4
r=Ị r—1.. n

...

1

j =  n
|(§ * - f " — í

p .... r
-  ■?-------- #—•—

r ry
*-------1

r
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4. Táp doc nhac

4.1. Doc hai be

Lento

Andante

iz
t e :

* , v .... —r
i.

r l
^ ^

J- fcr
« = 3 « ■*

—  * ..V # í -  J
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TIỂU ĐOÀN 307
(trích)

N h ịp  đ i  NGUYỄN HỮU TRÍ -  NGUYẺN b í n h
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J J F r=

' —,----^—•

— ■■■*->— t  —1» J--- *_---- Ể- *T — 11

111



BÀI SỐ 26

1. Luyện đọc Gam - Quãng - Hợp âm

1.1. Đọc đi lên, đi xuống quãng 3 thứ theo trục gam c dur

------------------------------- -------b----------------
* r ,  - > *  M------- ■ o  « — c*- #.

o

— 1

•  T

L -------------

F "

----------------- u -

L u ----------«- , --------------------# - -----------------íẹẾL .

4 '  -  •
o J °  -  * - - °  i t  *  # H0---- - - • Ọ0

---------0 -------------

1
/L  ............. --- ---------- ym..... -------------- ------ ---- ......... ...............— -------------- ------------------

J3L .. o  1 __ ___ m ... i ĩ i-  -..... 1
ì*- « o  -=r

1.2. Đọc hợp âm 7 át và các thê đảo từ  nốt cho trước làm âm bè trầm

ề  H  ỉ  & : s* T  tó* M
D 7 D t D i  D ,  D í  D ị  DoD ị  D D 7 D ị c>3 D;

2. Luyện tập tiết tấu

2.1. Đọc các âm hình tiế t tấu có dâu nối

n ~ Ị  «III; n ~ ĩ 5 - j " " H : i i
w  l r  X  X  X  X  X - V  *  y  • 111* y  *  -X- X X J *  X - X * Ị |

3  >

-  X  X  X  >

ệ n á B m g ầ i
3

f e a
' X X X ‘ i• - X X X X X  X X  x - x
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2.2. Đọc các mẫu tiết tấu có dấu nối
3 3

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi tiế t tấu
3 .y >

— '....  - - h l 1 Ị :
-  ;— - . ------ — 1

: *
• X .. X X X X V X X X X X X X :::"X * 1

:i 3 >
— - — 1

3 .... ^ ------ X—* - J —X — X------X b = 3 =— J - X -X- X ------X —J
—

3.2. Điển các nố t còn bỏ trông cho câu nhạc hai bè

Đ ể

£ E J ~ 1 h  - t -
r

3  w
ế  *

ị - ẹ —

t =  

— -1---------ị «

» ----------

.. Ï

r  *

ĩ  L J  r

— — _ j

Đáp án 

i  & ỹ- 2

Ị

t n r . - P B

-0'
\

w. *

r  f
J !
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l ự ....... ị

F = =

• |Sl p -
J~ir..0

1 r ’  •

1 ,  =
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r

S i

U  [

J 0. . . _

P w

J  '

^  J  11
<g> 1  - P * *

r

* 4- *

Ü  c
r  r  ri
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3.3. Ghi tốc k í đoẹn nhạc

JMh>■ " " m -1— 1

=̂MfH
LJJ_ — —m—p

F3=

-m

=f==fH=

_L*
1=4

afe : Ậ—7. - 
H—.1

4. Tập 
4.1. Đọc

s

—=j=a #
đọc nhí 
ba bè
t o

y===
ÎC

HU—HM*--

H=t

H=± —"-I

4=1
• A -Ö---- ?r  I

"f
t ——f

-r-—
Ql--- _
Ơ*

Ọ-

-o1--
^ r -5‘--- r

fs— ̂ 4
--- £

=u=
4 ^ r

y=N
-- ST= ¥ =Ft==H=f"w—I5' .

M ỉ
5--- J3T-
7T-

^-- Ở
tỳ p

= : f :
f

r
«... " ,

r
.7+:.. r.. —^ T. ••••••••••. -. . •. i H

Chú ý: Lựa chọn giọng phù hợp để đọc ba bè cho tố t

- Giọng nữ cao (S-Soprano)

-  Giọng nữ tru n g  (A -A lto)

- G iọng nam tru n g  (B-Baryton).
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Andante
± = p = ------ ----------------  '

4.2. Bài tập đọc nhạc (một bè)

W.A. MOZART

____

U  . . . n - p — ¡HH ^ T t I — [— > — tr i
>

- ậ — 4  1 i H
1— <-$■ ĩ  Ç—J
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Ế ~Ề Z

p

-6 -ệ ị U p ^ -p ra
é i = -*mm hr ũ .. Jẫ ■-.

♦ / ¿ . » g ............... - _ f f _
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---------------------/—ịgz_ ■

....- T  f  H * ...- .........- ....
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1
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- • - .... - ■z — - ' - ..  7 -& ụ

g g g  H J T " ĩ  » p i ~ [ _ x T ^

Ẽ- ặL M.
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BÀI SỐ 27

1. Luyện đọc Gam - Quãng - Hợp âm

1.1. Đọc đi lên quãng 2 thứ, đi xuống quãng 2 trưởng theo trục gam c dur

-- -------- ------- t= l -0-1>• m ..: m ¿ ..
«3 o o 79 °  *  •  # 9

—y----------------
«  •  -Ị?# °'Ị?# * 7 ° # •  * o  0 m -o # •-£*•

!>•" o o

1.2. Đọc hợp âm 7 át và các thể đảo từ các nốt cho trước làm âm bè trầm

ị f= f * ' ?h * — — ĩS - 4 - — [Ị
Ẵ b Ồ - - 1 ---- 1 — 11
D - D? D 43 D 2 D 7 D ỉ  D 43 D 2

Chú ý: Cần g iả i thích cho học sinh công nàng D ở các hợp âm này là ở 
các giọng khác nhau.

2. Luyện tập tiết tâu

2.1. Đọc các âm hình tiết tấu có dấu nối. 1. Đọc các âm hình tiết tấu có dấu nối

i i r T T h íT H T i: '  f f h
v Ọ  l r  X- X  X  X  X  X  X  x ,llr X X  K — ;X  X  X  X  K -~|| | *  X =  

3  3  3  3

>

——X  X -----Xr X  X  X  X X *

8X --X--X  x - x  X  X  X  X X - X  x - x - x  X--X  X  X-
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2.2. Đọc các mầu tiết tấu có dấu nối

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi tiế t tấu

.....ỡ ....™ ............... — p = 3 . . . ........ 1.......

Ẳ - % — ủ - * - X --------X — - --------X —X— X- X  X
ỉ

—X

-----1.....4----- ---- 1

i = * = i = H

3  >

ý  X  -X - XX— X X--K X1 - X  X  x -x 1 X xí— X-—X—X

■ . —1

1— 1
i = 2 = j • —; ~ H— r— 1

[
#----» íJ---- _---------------45 4i

?--------- *■

3.3. Ghi g ia i điệu bằng tr í nhớ

HOÀNH THÔNG
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4. Tâp doc nhac

4.1. Doc ba bè
s

1 - - -  - |—6̂ ----— -t H — 1 j — J— ¡ H

B
91----------------- =1

t

F — p*

2^—-----

---------

—v-----m------------y-.....

y  $  i I- - .....
H

?*

* '331
r = rr T rr r

5>:
T T= F T -f - r

r i — &........ ........ r J = --------------j p
i — =13.

?----------

4  

....f

j

z*................. .......

r

■ t -

4

3*............. ............

_i

—<5

r-

*•---------

4.2. Bài tâp doc nhac (mot bè)

A llegretto C. GOUNOD

Ï Ü É

i § H Ü & _

"1"“ "Tspf> --'-» p-1 r- ”44 ,-Mr--» j- --af— m ¡=i y/..
__̂ *

9 .. "̂ \ m m J —m f X X J
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Chậm  vừa HỐNG ĐĂNG

í  M ẹ

p— c
L _

m

n ~m— - ị ....  =
ờ

- = p - p -
v V X — , •  w

•  m '•  •
- J ... t -

m

# # r = f --------- ĩ
—  _—

Ỵ-C------ ----- ......i  m  . m— r  r f -
m  * ! '  ỉ» J — -ị - rì "■ *

* f r f ĩ T --------- f N
r

q = ....- L V • 1r. Ỉ-Jỹ-----

H r 3
1

6 t ì
1*-- #

Hưỗng dẫn thực hiện:

- Đọc nhạc ba bè cũng như đọc hai bè. G iảng viên dùng đàn luyện tập 
k ĩ từng bè cho học sinh. Phân bè phải phù hợp với giọng của học sinh.

- Kh i đã chia ba bồ để đọc, nên đọc chậm để có thể nghe được cả hai 
bè còn lạ i.
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BÀI SỐ 28

1. Luyện đọc Gam - Quãng - Hợp âm

1.1. Đọc đi lên, đi xuống quãng 3 thứ theo trục gam c dur

1.2. Đọc di lên quãng 2 trưởng, đi xuống quãng 2 thứ theo trục gam c dur

o  Ễ 3<>o   » I

-|oo

o o ỉ ) r e <»

1.3. Đọc theo trình tự  các hợp âm (3 T 3 t, 3T6, 3te, 3T%, 3f®, Dj, D ị, D ị, 
Dị), từ  các nố t nhạc cho trước làm âm bè trầm.

V í dụ:

*  1 .. , # _ t — 1 - 1t t -----ễ
3T 3t 3T,0

~ ~ ẵ ~ J

* 6

o

3 T j
o

k

«5

7 D Ì
5 3 D 2

2. Luyện tập tiết tâu

2.1. Luyện đọc các âm hình tiết tấu có dấu nối

:ỉ  3

ầ X X X X X  X  X  X  X

— X X X  X  X

3  3  3  3«M—gi—»g ■— - - p  ĩ ĩ j " C  CBS"11111

1  *  X  X  X  X _ X  X X  J * Ị *  X J  X  X X * 1X  X  X X X
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2.2. Đọc các mẫu tiết tấu có dấu nối

¿ - ẹ — - H - # n  ■•£] w i — : |
- ^ - 5 -

= á h i = f

-X— X X ) 

>  >  

" H r t

^ --- X X X  X  X 

ỉ 3

¿-X - X ..X -

h —

X  -X — X - — í -  1 

■ = = ± - ^ = 1
- ệ - Ẩ - — ^ 4 -----¿ X  X X Ị x y X X -*-J  > L f l X 1 x! c----- II

3. Nghe - Ghi tiết tâu

3.1. Ghi tiế t tấu

— t-
X—

ỆỄ
■?

É H 1 1 B đ ĩ qX x-X

3.2. Ghi hai bè

f % = r " .. ỉ ;
ệ  * -  Ị

:d )H h ...._ « 1 4 -  '

N # E r f - - - - T

4 ^ - , H  -

-4 j= g .:d
u

----------T~
— *

1 1 1
f c = - J

4. Tập đọc nhạc

4.1. Đọc ba bè
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- ¡ f  — TW —# ■ ~  -  ......
' ^  f  di -

r  ■

i = =

: ÿ — —

PHÂICHÂNG CHI CÛ MOT UN
Allegretto Moderato P. TCHAIKOVSKY

:  6 -  - ^ — * - * -------------n •  M  ^ V t : - > — -

8  .
1
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« ■— a .................■<■ .........."<■ •' ~  «  « .....

dUk— -p , n - — -p
r = ^ —J «
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A tem
L h ....ị= - r f - -  Ậ -

po
=F=-— -----—F—»-- JeFÍM—s u  -hçm—-----e— 1 -$--

/
4=1 . . .. — --* »

S 3-#— #

• ■- ^ ■Î T
» »

T - f t  1 r  f t r r r r i#
- ^  p

f
H N j — -  ! < r ể " -

H = 4 =
1

i — * -------- I * —

ä f

#  0 '
L J

*

ầÊặ^ êỆấ  T ỳ --j ĩ1 | Ể
p

Chú ý: Phân b iệ t cách đọc nốt có dấu chấm (ngắt, gọn tiếng) và nốt 
luyến, có thể bỏ nốt hoa mĩ.
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BÀI SÔ 29

1. Luyên doc Gam - Quâng - Hçfp âm

1.1. Doc di lên, di xuong quâng 2 thûtheo truc gam C dur, c moll hoà thanh

1.2. Doc di lên quâng 3 thû, di xuong quâng 3 trurông (và nguvc lai) theo 
truc gam C dur.

1.3. Doc theo trinh tifc â c  h&p âm: 3T, 3t, 3Te, 3t6l 3 T f, 3 t° , Dr, D®, D*, 
D„ tùcâ c  no t (Rê, Mi, Pha) iàm âm bè tram.

—ù—
r  ' i .. i ..... I

f  1 8

31*

n 1
- W -

o -fn H 8 1 1 j . - W w 80

3 t  3 T ,  6
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3 t $
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D ?
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DiJ
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*<GP------

D 2

f Z = l § = :

3 T

" .." i > "

h i r

3 t

o

H

|4 x s -—

d t b =

3 t6

----O --- i

f o  
-----1>

3 T j

—t Q — -

O  
1 O

3 t $

- à
L>7 E>5

Si* •

D i

L o  —

ï î l >

°2

- O --------
<b y

3 T 3 t

^ 8-  - 

3 1

H ü r d

* 6

........ jo::: :

3 T 631 4
ü

3 t 64

- ë
D 1

è
D$

'

D 3 D2

Chu y: D ây là  phàn ôn tâp do dô ô lôp không nhâ't th iê 't phâ i 
thüc h iên  dây du câc dé mue. Hoc s inh  phâ i th tie  h iên  dây du ô nhà 
câc mue trên .

2. Luyên tâp tiê't tâ'u

2.1. Doc câc âm hinh tiê't tau cô dâu noi

____  3  3  3  3  3  3

■} I
mmm

4 = f
F ? = h | f - - f *

Mi

I
m * - X X X X X- X — X— X ■

1 ~X- X  x- X-X — X -~ * U - —* — X— X-->: -X *‘l
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4. Tập đọc nhạc

4.1. Đọc ba bè

F. VAYSE

í  * ...sr-yy- 1 — •+-.....»r - !-• - • - h-4----------
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rfls t/
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r
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ị ^ = Ẹ = j = ẹ = ^ = Ấ

t111
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4.2. Bài tập đọc nhạc (một bè)

Nhạc kịch CHUYỆN KỂ VÊ NGA HOÀNG (trích)

L arghetto  N. RIMSKY -  KORSAKOV

Â H = .
p " m  *  •  J. —1- U h a

i r  5  r  
p

t t d * -  Ị -t=z== d

-i-J J**- á E m  t
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Moderato
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Fine
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BÀI SỐ 30

1.1. Đọc đi lên quãng 2 thứ, đ i xuống quãng 3 trưởng (và ngược lại) theo 
trục gam c  dur

1.2. Đọc đi lên, đi xuống quãng 3 thứ  theo trục gam c dur.

1.3. Đọc đi lên đi xuống quãng 3 trưởng theo trục gam c dur.

1.4. Đọc theo trình tự  các hợp âm 3 trưởng, thứ, 7 át và các thể  dâo từ 
nốt cho trước làm bè trầm:

1. Luyện đọc Gam - Quãng - Hợp âm (ôn tập)

Á 'A - f c r -(¡■'S—
«> H ..[ ,s -------1m  -8 

3T 3t

V

3TJ 6

Ö

3t6

—o

3TỈ

---o ---

3t64 I-*7

9 8  

D ị Đt

-  ÏP-7 1 

D 2

2. Luyện tập tiết tâu

2.1. Đọc các âm hình tiế t tấu có dấu nôi

3  3  3  3

i X xf X x! x  x! X X------------------------ ,-------------------------------I s X  X

ỷ  « — r
mam

T f h
)  1

-X -X -ÌX.-X X X -X-— d * -X - * -ụ-XQ x x - ' —K-X — X—H- X - *
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2.2. Đọc nhạc tách biệt

3.1. Ghi tiế t tấu

i r ?  r m  r j O ĩ r-ị ' 4 - ; j ,j-(¿Ỹ 4 —  X X X X x—x X--Ị- X X X  X. -X -X—X x 7:- X -X- .*:•— — 4 1

3 3 :ỉ

X — X -X  X— X  X  ỵ  X  X -  -X  X  X X — X  X X  X  X  >

3.2. Điền cao độ còn bỏ trông cho doạn nhạc hai bè
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4. Tập đọc nhạc

4.1. Đọc ba bè
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Moderato
4.2. Bài tập đọc nhạc

D. SCHOSTAKOVICH

¡L j5 3 —
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KHÚC CA BAN CHIẾU

p p

F. SCHUBERT
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M oderato  F. SCHUBERT
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Chương 3
ĐỌC - GHI NHẠC■ ■

Chương 3 là chường kết của môn Đọc - G hi nhạc. Cũng như các 
chương khác, cần học tập rèn luyện toàn diện mọi k ĩ năng của môn học. 
Đặc biệt chú ý trang b ị vốn tác phẩm âm nhạc k in h  điển cho sinh viên và 
khả năng đọc bè tố t để sau này có khả năng dàn dựng hợp xướng ba, bốn bè 
cho học sinh T rung  ầọc cơ sở. Chương 3 rấ t chú trọng đến mục tập đọc nhạc 
(cần dành nhiều thò i gian cho mục này).

Nội dung, yêu cầu thực hiện của chương 3

1. Đọc Gam - Quãng - Hợp âm: tiếp tục đọc trên  trục  gam Đô trưởng
xen kẽ đ i lên, đi xuống các quãng 2 trưởng, 2 thứ.

Giới th iệu  cách đọc gam crômatic.

Giới th iệu  cách đọc gam toàn cung.

Đọc các hợp âm 3 trưởng, 3 thứ và bảy á t với các thể đảo từ một nốt 
cho trước làm âm bè trầm .

2. Luyện tập t iế t tấu: rèn luyện nâng cao k ĩ năng đọc nhạc tách biệt 
(Học sinh cần phả i chuẩn bị bài trước ỏ nhà).

3. Nghe - G hi nhạc: hoàn chỉnh k ĩ năng điền bè (hai bè một khoá và hai 
bè hai khoá nhạc).

G hi g ia i điệu, ghi g ia i điệu bằng t r í  nhớ.

4. Tập đọc nhạc: Đọc các tác phẩm k inh  điển.

Đọc các bài ba và bốn bè.

Giảng viên hướng dẫn để sinh viên chuẩn b ị bài tập đọc nhạc trước ỏ 
nhà (chú ý các tác phẩm k in h  điển cần thể hiện rõ sắc thá i của bài).
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1. Luyện đọc Gam - Quãng - Hợp âm (Ôn tập)

1.1. Đọc đi lên, đi xuống quãng 2 trưởng theo trục gam c dur hoà thanh.

1.2. Đọc hợp âm: từ  các nốt La, Si, Mi giáng làm âm bè trầm đọc các 
hợp âm 3 T, 3t, 7 át và các th ể  đảo.
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2. Luyện tập tiết tấu

• Đọc nhạc tách biệt: Luyện tập các âm hình
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4. Tập đọc nhạc

4.1. Bài đọc ba bè

HOÀNG HOA

*■ *■ p - •  *  ĩ  ;  »■- =
r ;T r = T

•>• > Ề Ề  Ề

4.2. Bài tập đọc nhạc m ột bè

P. TCHAIKOVSKY

ặ  1 m  I n s = j= # i

I  ĩ  I j .- .r ?  i m  J J J 1 1 .....i  ^  I
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BÀI SỐ 32

1, Luyện đọc Gam - Quãng - Hợp âm

1.1. Đọc đỉ lên quãng 2 trưởng, đi xuống quãng 2 thứtheo trục gam c dur

ị .  ■ | # • - | ^ To o b

1.2. Đọc hợp âm: Từ nốt Pha thăng làm âm bè trầm, đọc các hợp âm 3T, 
3t các th ể  đảo và 7 át với các thể  đáo
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h
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Luyện tập tiết tấu

Đọc nhạc tách biệt: Luyện tập âm hình

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Điển bè còn bỏ trống cho câu nhạc hai bè m ột khoá

Đáp án
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fr-f r í í

------
9 ị
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3.2. Ghi g ia i điệu bằng tr í nhớ

HOÀNH THÔNG



4.1. Bai täp doc nhac mot be

4. Täp doc nhac

D. AUßER
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LADUKHIN
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4.2. Bài doc ba bè

Molto Moderato e semplice B. ALEXCHEV
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BÀI SỐ 33

1. Luyện đọc Gam - Quãng - Hợp âm

1.1. Đọc di lên quãng 2 thứ, đi xuống quãng 2 trưởng theo trục gam c dur
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1.2. Đọc hợp âm: Từ nốt Son thăng làm âm bè trầm, đọc các hợp âm 3T, 
3t với các th ể  dáo và 7 át với các thể  đảo
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2. Luyện tập tiết tấu

• Đọc nhạc tách biệt: Luyện tập âm hình 0
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3, Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi g ia i điệu
HOÀNH THÔNG
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3.2. Điền bè và ô nhạc còn thiếu cho đoạn nhạc hai bè, hai khoá
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D á p  á n

-{£ Pf=t- =̂-w- -4=̂ —ï *  <+ * —ô--- ----
" £%• " t y

«
1»... '

-i— , «
'm

t
=¡f=4=

—.— -F& --
~ n—

ï?
•H-i

_.i.m.4«=
-M M m

H,-.-j-‘ ~T3.."
*> I5' £

... i . m

-- ¿t»t -, -j £2 ■ - ßr~~.ß
r \

N I
4. Tâp doc nhac

4.1. Bài tâp doc nhac bon bè

Allegro W.A. M OZART
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Moderato A. GRECHANINOV
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BÀI SỐ 34

1. Luyện đọc Gam - Quãng

1.1. Đọc đi lên, đi xuống quãng 2 thứ  theo trục gam c dur

o  -* ì *
t rx r

- 0 ------------ ----- --------- r  - 4 — : ..."■
5----- o  V-m-..  » H  m— -o — ■— » - j * —

-----....

---------------------- \r=----
Ả # ■■■;■# ĩ>* o  .... •  • o  'Jfm— 0 —!?•—Hr - J r m - - -- — -

12. Đọc quãng theo sơ  đổ  từ  một cao độ

Chú ý:
3T -  Quãng 3 trưởng 
3t — Quãng 3 thứ 
4Đ - Quãng 4 đúng 
Lựa chọn cao độ cho trước phải 

đi xuống (theo sơ đồ).

2T -  Quãng 2 trưởng 
2t — Quãng 2 thứ 
5Đ - Quãng 5 đúng 

phù hợp với việc đọc quãng đi lên hoặc
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2. Luyện tập tiết tâu

• Đọc nhạc tách biệt: Luyện đọc dâu nối qua ô nhịp và đổi nhịp

í ' 3  ị r l  -  -  *  M *  A2r

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Điền cao độ còn bỏ trống cho giai diệu
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3.2. Dién các nót va ó nh¡p con thiéu cho doan nhac hai bé
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4. Táp doc nhac

4.1. Doc bón bé

Allegro  P. TCHAIKOVSKY
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4.2. Bài tâp doc mot bè

L arghetto  G. DONIZETTI
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BÀỈ SỐ 35

1. Luyện đọc Gam - Quãng

1.1. Đọc đi lên, đi xuống quãng 2 thứ theo trục gam c dur (Bài 34)

1.2. Đọc quãng theo sơ  đồ (Luyện đọc quãng 4 tăng và 5 giầm) từ  một
cao độ

Chú ý:

K í hiệu 5g -  quãng 5 giảm.

4tg -  quãng 4 tăng.

(*) Cách đọc quãng 5 giảm đi lên: đọc nối tiếp đi lên ha i quãng 3 thứ.

(**) Cách đọc quãng 4 tăng đi lên: đọc nối tiếp đ i lên ha i quãng 3 
trưởng và quãng 2 thứ.

(***) Cách đọc quãng 5 giảm đi xuống: đọc nối tiếp đ i xuống quãng 4 
đúng và quãng 2 thứ.

(**** )  Cách đọc quãng 4 tăng đi xuống: đọc nối tiếp đi xuống quãng 3 
trưởng và quãng 2 trưởng.
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2. Luyện tập tiết tầu

Đọc nhạc tách biệt ,____3___ ,

. J -
3 Ĩ

- L uyện  đọc chùm  3 đen

(*)

I Ế É Ễ
C h ú  ý: C h ù m  3  đ e n  (*)

3 ___  3 3 r—.y—. — ¿  J

si-i la-ason-on
m—0 0-0 é m

Đ ể  t ậ p  đọc  c h ù m  3 đ e n  tố t ;  lú c  đ ầ u  có t h ể  đọc  n h ư  h a i  c h ù m  3 có n ố i 

s i- i ,  l a - a ,  s o n -o n .

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi giai điệu
T H A N H  VÂN
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3.2. Đi én vào ô nhịp còn thiết cho doạn nhạc hai bè
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4. Tâp doc nhac

4.1. Doc bon bè
Allegretto M .I. G LIN K A
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4.2. Bài tâp doc mot bè
Andante con moto C.M. W EBER
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A llegro  M oderato J.S. BACH
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BÀI SỐ 36

1. Luyện đọc Gam - Quãng

1.1. Đọc đi lên, đi xuống quãng 2 truởng và quãng 2 thứ theo trục gam c dur.
1.2. Đọc quãng theo sơ đồ (luyện đọc thêm quãng 6 trưởng và quãng 6 thú)

C h ú  ý:

C ũ n g  n h ư  ở b à i  35  c á c h  đọc n h ẩ m  các  q u ã n g  x a  b ằ n g  c á c h  đọc  n h ẩ m  

nố i t iế p  h a i  q u ã n g  g ầ n . V í d ụ :

-  Q u ã n g  6  t r ư ở n g  =  q u ã n g  4 đ ú n g  v à  3 t r ư ỏ n g  h o ặ c  n g ư ợ c  lạ i .

-  Q u ã n g  6  t h ứ  =  q u ã n g  4 đ ú n g  v à  3 thứ h o ặ c  n g ư ợ c  lạ i .

-  H ọ c  s in h  v ề  tự  x e m  lạ i  p h ầ n  n h ạ c  l í  c á c h  v iế t  g a m  c r ô m a t ic  (g a m  

t r ư ở n g  v à  g a m  th ứ ) .
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2. Luyện tập tiết tấu

• Đọc nhạc tách biệt
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3. Nghe - G 

3.1. Ghi giai
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4. Tập đọc nhạc

4.1. Đọc bốn bè
Allegro A. D A R G O M IJSK Y
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J.S. BACH
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BÀI SỐ 37

1. Luyện đọc G8m - Quãng - Hợp âm

1.1. Đọc gam crômatic:
1.1.1. Cách đọc gam trưởng crômatic:

K h i đ i lê n  đ ọ c  t ừ  b ậ c  n g u y ê n  v à  t ă n g  lê n  n ử a  c u n g  r i ê n g  có  b ậ c  V II 

g iá n g  t h a y  c h o  V I tă n g .  K h i  đ i x u ố n g  th ì  b ậ c  n g u y ê n  đọc h ạ  t h ấ p  x u ố n g  

n ử a  c u n g , r i ê n g  có  b ậ c  IV  t ă n g  th a y  ch o  b ậ c  V  g iá n g .

1.1.2. Đọc gam c dur

C h ú  ý: Đ ể  đọc  t ố t  g a m  c rô m a tic  lúc  đ ầ u  t a  có  t h ể  đọc  h a i  b ậ c  n g u y ê n  

trư ớ c , s a u  đ ó  m ớ i đ ọ c  n ử a  c u n g  đ i lê n , v í d ụ :

Đ ồ  -  R ê ; Đ ồ  -  Đ ồ  t h ă n g  -  R ê; R ê  -  M i; R ê  -  R ê  t h ă n g  -  M i v .v ... (các 

n ố t  t r ò n  là  b ậ c  n g u y ê n ,  n ố t  tô  đ e n  là  b ậ c  c h u y ể n  h o á )

1.2. Đọc hợp âm: Từ nốt Rê giáng làm âm bè trâm

Mrtt-IH Ạ
3T 3t 3TỎ 3t6 3T Ỉ 3t$ D 7 D? D* D 2
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2. Luyện tập tiết tấu

• Đọc nhạc tách biệt
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3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Điển ô nhịp còn bỏ trống cho giai điệu
Đ ề
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3.2. Điển bè còn bỏ trông cho doạn nhạc hai bè
Đ ể

T ^ T ĩ t p ‘

Đ á p  á n
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4. Tập đọc nhạc

4.1. Bài tập đọc nhạc một bè
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4.2. Bài tâp doc nhac bon bè
J .S . BACH
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4.2. Bài tâp doc nhac bon bè
J .S . BACH
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BÀI SỐ 38

1. Luyện đọc Gam - Quãng

1.1. Đọc gam G dur crômatic

*> o o T í - |p r“(tỊfc
—e -

■■ ỳ  o  ì , .  • « , 0 |Ị

1.2. Đọc gam D dur crômatíc

Ì *
T ịm o  t|*  "#<>■ o

o ị .  «  ỉ .  (# )o o o

ầ'it- g (tị)0  t|«...o- -w o

1.3. Đọc quăng theo sơ đố (luyện đọc quãng 7 trưởng và 7  thú).
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2. Luyện tập tiết tấu

-----  ̂—p-v--
r ________y - ' " 1

C T r í i i i

i M i lị I J g - Ị ^  1 1  II

3. Nghe-Ghi nhạc

3.1. Điển ô nhịp còn bỏ trống cho giai điệu
Đ ề

^ M = = ề i
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3.2. Bien ô nhip và bè bô trông cho doan nhac hai bè
D e
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4. Tâp doc nhac

— 1— 4 —

4.1. Bài tâp doc nhac mot bè
Largo A. DUYBUC
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BÀICA NÀNG SOLWEIG
( t r o n g  T o  k h ú c  “P e e r  G y n t”)
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3. Nghe - Ghi giai điệu

3.1. Ghi giai điệu đoạn nhạc

S ã ® m

H O À N H  T H Ô N G

]

3.2. Điền bè còn bỏ trống cho đoạn nhạc hai bè

Đ ề
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4.1. Bài tâp doc nhac mot hè
4. Tâp doc nhac

Adagio  DOPHIN
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L argh e tto  RODOLPHE
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4.2. Bài tâp âoc nhac bon bè
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BÀI SỐ 40

1. Luyện đọc Gam - Quãng - Hợp âm

1.1. Đọc gam d moll crômatic

ế \ .  „  s .  . .  í .  - *  *•

ĩ - ® -  t • ............ 2 «  ■ t ị »  ■ " ........ > 0  .....L  ............................................................
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1.2. Đọc gam e moỉí crômatic
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1,3. Đọc hợp âm: Từ nốt La giáng làm âm bè trám, đọc các hợp âm
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2. Luyện tập tiết tấu

•  Đọc nhạc tách biệt
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3.2. Điển bè vào ô nhịp còn bỏ trống cho đoạn nhạc hai bè 
Đ ề



AVE MARIA

Andante semplice C. G O U N O D  -  J .S . BACH

4. Täp doc nhac
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KHÚC HÁT THIÊN NGA
( t r o n g  T ổ  k h ú c  “H ộ i h o á  t r a n g  c á c  c o n  v ậ t ”)

Adagio S AINT -  SAẼNS
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BÀI SỐ 41

1. Luyện đọc Gam - Quãng - Hợp âm

1.1. Đọc gam F dur crômatic

-W r : ÌỊ« <>
o

<» n
u  °  ‘•y  o - U - „  u T l

í .2. Đọc gam g moll crômatic

% E  0 Z k * _ t]A>... . g E E g o  ;e <> t|ìT.~- °  t*-
o  .

^  =  *• i g  -•  p,>...» 5«. g  I -o-

1.3. Đọc hợp âm: Từ nốt Rê thăng làm âm bè trầm đọc các hợp ăm

4  x̂ 8
3T 3t 3Tỏ 3t6 3T 3tị D 7 D ị D 3 D 2
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2. Luyện tập tiết tâu

• Đọc nhạc tách biệt: Luyện tập chùm 3, chùm 6

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Điền ô nhịp còn bỏ trông cho giai diệu 
Đ ề

Đ á p  á n  ■?

I ~ r j j i ^ h ( i Ị p = p
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3.2. Điền bè và ỏ nhịp còn bỏ trông cho đoạn nhạc hai bè
Đ ề
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—... -..... -£•-.....— I3*‘— *TT

c, * ;

-é—-~ —V——-—-í—.—i

2:

-;:P—
- i

&•—------S  ■g ~ f r . r H í — —

Đ á p  á n

ỷ i c ..................... — --------- °- — - a»-‘ f -a r

t e - 5-

— r —

2'

--------- : #

H ± J -  

-&1-------------- - p - f >•

ỳ  —, - r-— -Ĩ--A r- - t -  4  : r mm

- - ......— *

* > :..J - ¥ |f-

Z-S- —
t ẩ ^

w ... 1 'm *  ■

y- __

— T1—

-&■----

... ----
| eEEỆ==1 H....

178



AVE MARIA
Molto adagio e religioso

4. Tập đọc nhạc

F. S C H U B E R T

I M «  1 -  J i j -J ---> - - J  i — — ñ i——ĨU---- ....._ m r m
p  ^

- - 4 =
— ----- f-*- «*-■

- . . . . * - f - q r  T - i y — ---- *!

^ ü
= p

----- i-— ơ
ü

~ *  '  _~̂ ~~i — .

3 ý  d im .

—  •

................... ..................................-
' : - J  > —  -  -  I I

M S  f  4 . m . . z
'  \

* - m

k -

ề ------------------------í ----------------------------------------------------------------- 1

179



BÀI CA CHÈO THUYÊN
( t r íc h  T h á n g  6  t r o n g  t ậ p  “B ô n  m ù a ”)

Andantino p . TCH A IK O V SK Y

ĩ "  r T Ĩ -
* J J  t t

mp  se in p re  legato

ỈL \ ----- :"■" . w£$mzt h :Ạ.... <y 1

-1 S- '

Ü  o  " ! •

*

# F

= * - g - n
■ ' J v r *

f f l r n

1  T k

.. ' ¿

% k • -

1  ị - f U j f  r  r  r  1 J

sim ile  

— •/ j \ » Ị p — £ — 9

9 *

"\ịỉL

¿—:..4-

m ^ ------1-------1 * M

Ị ^  ................. I *¡j* 0 i

=±±iczjz 

.. h  f j-W- i r i ị r  r ■'v J— 
^  L -

b = 5 L -í!Ẹ _ .: ,

L ü

- i ----------------- i f h w # —!— C-»

= g g y j

i

6 : «■ T * - r »
® Ì N

ỳ-  !— ------ f -------------- _h J

s : ' ^ a s £ ® -  ^

— z z4 _ t _  . - - p .  z z p -
-m ~ -,F— - • *  ■ •  « - J.-= ¿ = ^

180



BÀI S Ố  42

1. Luyện đ ọ c  Gam - Q uãng

1.1. Giới thiệu cách đọc gam toàn cung:
- Đ ọc g a m  to à n  c u n g  k h i  đ i lê n : do h ệ  th ô n g  g a m  có  7 b ậ c  n h ư n g  c h ỉ

có 6  c u n g  n ê n  n g ư ờ i t a  th ư ờ n g  bỏ  m ộ t b ậ c  (bỏ b ậ c  V I t ừ  b ậ c  V  t ă n g  đọc lu ô n

b ậ c  V II  g iá n g )

V í d ụ : Đ ọc  g a m  Đ ô  to à n  c u n g  đ i lê n

-  Đ ọ c  g a m  to à n  c u n g  đ i x u ổ n g  th ư ờ n g  bỏ  b ậ c  I I I .  

V í d ụ : Đ ọ c  g a m  Đ ô  to à n  c u n g  đ i x u ố n g

1.2. Đọc quãng 2 thứ đi lên, đi xuống theo trục gam c  dur
C h ú  ý : G a m  t o à n  c u n g  đ ư ợ c  s ử  d ụ n g  t r o n g  â m  n h ạ c  c h u y ê n  n g h iệ p  

t h ế  k ỉ  X X , d o  v ậ y  ở g iá o  t r ì n h  n à y  c h ú n g  tô i  c h ỉ  đ ư a  r a  m a n g  t í n h  c h ấ t  

g iớ i t h i ệ u .
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Luyện tập tiết tâu



3. : Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi giai điệu

í * t *  . r Ệ - f -  »
’ p r  1
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3.2. Điền bè còn bỏ trống cho doạn

Đề
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Vũ kịch “ RAYMQNDA”

(trích)
Andante sostenuto  GLAZOUNOW

4. Tập đọc nhạc
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Allegro m aestoso
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BÀI SỐ 43

1. Luyện đọc Gam - Quãng - Hợp âm

1.1. Đọc gam Rê toàn cung

- o -

o ' f o ..  i*> o

o PO -
o o

f.2. Đọc gam B dur crômatic

k

o S * ..... #•-
o o o

>...— o ...ZXH o — ~o~ J0----^o- o  ựv o

1.3. Đọc hợp âm (luyện đọc quãng 8 đúng)

13.ĐGN-A
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2. Luyện tập tiết tấu

• Đọc nhạc tách biệt

ầ â

A m * r ' » -

- A —
0 »■ • p - 7 p - ĩ -

p— 0

r r f

• 0
ẩ — 1"2' --------- — -.Ị

' - b t ì =s

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi giai điệu đoạn nhạc
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3.2. Điển bè còn trống cho đoạn nhạc hai bè 

Đề
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4. Tập đọc nhạc

Lento

BI CA
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Nhạc kịch “ NGƯỜI TÌNH PHẢN BỘI”
( t r íc h )
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BÀI SỐ 44

4 J Ặ ___________

1. Luyện dọc Gam - Quãng

1.1. Đọc gam A dur crômatic

-e- o <:»---1#-k  £
o o

a
o o __ ũm .c r

o — o

12. Đọc gam h moll crômatic

*
ề Iị»  |fo  ■ «■ =5==l̂

o o -
o

t ) Q >— Be - l ^ l õ  bo- =  ỹư z

Í.3. Đọc đi lên, đi xuống quãng 2 trưởng theo trục gam c dur hoà thanh.

1.4. Đọc đi lên, đi xuống quãng 2 thứ theo trục gam c dur.
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2. Luyện tập tiết tấu

• Đọc nhạc tách biệt

y - ẹ --------- » ...  »  %----- * ___ k - Y  : p —# — Ị»------
Ẽ T .- .A .... -

'

■— J

ó
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3.1. Điền bè còn bỏ trống cho đoạn nhạc hai bè

Đ ề

3. Nghe - Ghi nhạc

Ọ : ẳ  Ạ ị <
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3.2. Ghi lại giai điệu bằng trí nhớ

T H A N H  VÂN

4. Tập đọc nhạc

SONATE VIOLON - PIANO
( t r íc h )

Presto A. H O N E G G E R



HÔITWJNG

Moderato M .A. BA LA K IREV

p
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BÀI SỐ 45

1. L u y ệ n  đ ọ c  G a m  - Q u ã n g  -  Hợp âm

1.1. Đọc gam Es dur crômatic
k

3 ĩ ã ! E = i E E I « E ĩ ĩ 5 E E Ể = Ễ =
" 5 - ... - *>

Tí
g = a = j Ị Ì 3 t t — 5 — 7ĩ = £ % ^ = = = j |

1.2. Đọc gam c moll crômatic

~CT— o  tj*  ---Qĩ r  bo— ° —q* VJ—I 8»

m__UUL
0

1.3. Đ ọ c  di lên, đi xuống quãng 2 thứ, 2 trưởng theo trục gam Cdur.

1.4. Đọc hợp âm: Từ các âm c, D, E làm âm hè trầm đọc theo trình tự 
các hợp âm sau:
3T, 3t, 3T6, 3tc, 3T64, 3t*. D7, Dị ,  Dị ,  D2
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2. Luyện tập tiết tấu

• Đọc nhạc tách biệtihạc tách biệt
3

F - ....

•  »

:ỉ

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi đoạn nhạc hai bè

m m

í § g m
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3.2. Điền ô nhịp còn bỏ trống cho giai điệu
Đề

H h *

-------------------------  ----------_ • ----m----wm----
- m m

* u * I I

Đáp án
THANH VÂN

i e S f f T T T r f t ^

4 . T ậ p  đ ọ c  n h ạ c

4 . 1  Đ ọ c  nhạc một hè

Nhạc kịch “ RIGOLETTO’

(trích)
A ndante mosso G. VERDI

ỈỈỊH&Ễ Ê Ê ẾÊÊỀỂ ặ r p if^ r
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Nhạc kịch “ AÏDA”

(trích)
A ndante  G. VERDI
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4. Doc nhac bon bè

W.A. MOZART
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Tài liệu tham khảo

1. A  lế c h  xép. Tuyên tập xưởng âm  ( s á c h  Nga).

2 . H e n r y  L e m o in e . 108 bài xướng âm; 10 tuyên tập xướng âm: 1, 2, 3, 
4 bè.

3. I. X pa-xô-bin . Lí thuyết âm nhac cơ bản  (bản dịch từ tiếng Nga sang 
t i ế n g  V iệ t.

4. S im o n  H u g u e t .  La lecture musical dỉssciée AI, A2.
5. S im o n  P e t i t .  Dictées musicales tập 1, 2.
6. V . V a - k h r a - m ê - e p .  Lí thuyết âm nhac cơ bản  ( b ả n  dịch tu t iế n g  N g a  

s a n g  t i ế n g  V iệ t) .

7. P h ạ m  T ú  H ư ở n g  — P h ạ m  T h a n h  V â n . Giáo trình kí xướng ăm 
trình độ II. B ộ  V H T T  -  N h ạ c  v iệ n  H à  N ộ i, 2 0 0 2 .

8 . H o à n g  H o a  -  P h ạ m  P h ư ơ n g  H o a . Giáo trình kí xướng âm trình độ I. 
(B ộ  V H T T  — N h ạ c  v iệ n  H à  N ộ i, 2 0 0 2 .

9. Đ o à n  P h i  L iệ t .  Xưởng âm - năm thứ 4. N h ạ c  v iệ n  H à  N ộ i, 1989 .

10. Đ o à n  P h i  L iệ t  -  Đ à o  Q u a n g  T iế n . Xưởng âm. N h ạ c  v iệ n  H à  N ộ i, 1986.

199



Chịu trách  nhiệm  xu ấ t bản: 
Giám đốc ĐINH NGỌC BẢO 
Tổng biên tập LÊ A

Người nhận xét:
PGS.TS NGUYỄN THỊ NHƯNG 
PGS. PHẠM TÚ HƯƠNG

Biên táp  nôi dung:
NGUYEN Ẩn h  n g u y ệ t

B ìa và trình  bày bia : 
PHẠM VIỆT QUANG

ĐỌC -  GHI NHẠC -  Tập II

In 1.500 cuốn, khổ 17 X 24cm, tại Nhà in Hà Nội - Công tv Sách Hà Nội. 67 Phó 
Đức Chính - Ba Đinh - Hà Nội. So đăng ký KHXB: 30-2007/CXB/260-120/ĐHSR 
ký ngày 04/01/2007. Số in: 159/4. In xong và nộp lưu chiểu tháng 4 năm 2007.




